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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
1. Tình hình kinh tế thế giới
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới ngày 19/7/2016, IMF dự báo kinh tế toàn cầu chỉ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4, giảm 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 7/2015. IMF cũng hạ triển vọng tăng trưởng của tất cả các nền kinh tế phát triển; gồm Mỹ, Canada, khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone),Trung Quốc, Anh, và Nhật Bản. Theo IMF, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm nay, thay vì tăng 2,6% như đưa ra trong dự báo hồi tháng 1; kinh tế khu vực Eurozone sẽ tăng trưởng 1,5%; kinh tế Trung Quốc tăng 6,6%; kinh tế Anh tăng 1,7%...
Bên cạnh đó, IMF còn tỏ ra bi quan hơn về triển vọng tăng trưởng nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu dầu. Kinh tế Nigeria được dự báo tăng 2,3% trong năm 2016, giảm 1,8 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng 4,1% đưa ra hồi tháng 1. Kinh tế Nga được dự báo giảm 1,8% năm nay, thay vì mức dự báo giảm 1% đưa ra hồi đầu năm. Kinh tế Brazil sẽ giảm 3,8% trong năm 2016, bằng với mức suy giảm của năm 2015...
Kinh tế Thế giới tăng trưởng chậm, cùng với việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu làm suy giảm các dòng chảy tài chính và thương mại song phương, thu hẹp lợi ích có được từ việc hội nhập và hợp tác kinh tế đang có hiện nay… Tuy nhiên, tín hiệu tốt trong tiêu thụ sản phẩm của ngành là giá lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng. Tổ chức FAO vừa cho biết; giá lương thực, thực phẩm trong tháng 6/2016 đã tăng 4,2%, mức tăng mạnh nhất trong bốn năm qua. Đây cũng là tháng tăng thứ năm liên tiếp của chỉ số giá lương thực, thực phẩm được FAO tính toán dựa trên biến động giá hàng tháng của một giỏ các loại lương thực, thực phẩm như ngũ cốc, hạt có dầu, sản phẩm bơ sữa, thịt và đường. 
2. Tình hình trong nước

- Thuận lợi:

Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời cho ngành, đặc biệt trong các tình huống khó khăn do thiên tai hoặc sự cố ô nhiễm môi trường biển. Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã phân công Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt nhiều chính sách hỗ trợ và những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã thực sự  trở thành 02 Chương trình lớn được quan tâm chỉ đạo và triển khai mạnh mẽ của cả  hệ thống chính trị, tạo đà cho khôi phục sản xuất và tăng trưởng ngành. 

Kinh tế trong nước 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục tăng trưởng 5,52% so với cùng kỳ năm 2015; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 9,5%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 20% về số lượng và 51,5% về số vốn so với 6 tháng đầu năm 2015; tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đa dạng hóa nguồn, lãi suất vay giảm, cơ chế linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân huy động thêm vốn cho sản xuất, kinh doanh…
- Khó khăn:

Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành nông nghiệp: 

(1) Biến đổi khí hậu đến nhanh và tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp hơn các kịch bản được dự báo: Hạn hán, xâm nhập mặn nặng nhất trong vòng 100 năm qua và trong thời gian dài tại các tỉnh ĐBSCL và miền Trung, Tây Nguyên; 6 tháng đầu năm, có 13 tỉnh công bố thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn; mùa mưa mới bắt đầu, nhưng cơn bão số 1 đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp 4 tỉnh vùng ĐBSH…
Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 24/6/2016, hạn hán đã gây thiếu nước sinh hoạt cho khoảng 368.922 hộ dân, 249.620 ha lúa, 19.203 ha hoa màu, 37.369 ha cây ăn quả tập trung, 163.768 ha cây lâu năm, 6.942 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 5.571 con gia súc, gia cầm bị chết; tổng thiệt hại ước tính khoảng 142.144 tỷ đồng. Theo báo cáo của 4 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam; cơn bão số 1 làm ngập khoảng 216.000 ha lúa (trong đó, 21 ngàn ha bị thiệt hại nặng), 27.000 ha hoa màu,  3.000 ha cây ăn quả bị gãy đổ... 
(2) Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trồng vẫn xảy ra ở một số nơi; tuy quy mô hẹp hơn năm 2015, nhưng vẫn là thách thức thường xuyên đối với nền sản xuất nông nghiệp nói chung và ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của các thành phần kinh tế tham gia sản xuất…
(3) Sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung gây tác động lớn, lâu dài đến sinh kế của các hộ dân làm nghề đánh bắt hải sản, dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt hải sản, kinh doanh dịch vụ du lịch…. tại các tỉnh bị ảnh hưởng; gây tâm lý lo ngại trong nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân 4 tỉnh có môi trường biển bị ảnh hưởng. 

(4) Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giao cho Bộ quản lý thấp hơn nhiều so với nhu cầu; thu hút vốn đầu tư xã hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. 
(5) Hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng tạo cơ hội cho tiêu thụ các sản phẩm của ngành, nhưng cũng là thách thức cho kinh tế Việt Nam nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng nếu thiếu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong bối cảnh trên, toàn ngành đã tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện     Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết; đồng thời, triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cơ cấu trên tất cả các tiểu ngành, lĩnh vực và đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới…. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

1. Kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả” 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2016, GDP ngành nông lâm thủy sản giảm 0,18%; trong đó, nông nghiệp giảm 0,78%, lâm nghiệp tăng 5,75%, thủy sản tăng 1,25%. Giá trị sản xuất toàn ngành 6 tháng đầu năm theo giá cố định năm 2010 đạt 397,4 ngàn tỷ đồng, giảm 0,08% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, nông nghiệp giảm 0,7% (trồng trọt giảm 3%, chăn nuôi tăng 4,7%), lâm nghiệp tăng 5,8%, thuỷ sản tăng 1,3%. 
Dự kiến cả năm, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt  1,2 - 1,4%;  GTSX toàn ngành tăng 1,5-1,7%, trồng trọt dự kiến sẽ giảm khoảng 0,4-0,2%, chăn nuôi tăng 4,9-5,1%, lâm nghiệp tăng 6,7-6,9%, thuỷ sản tăng 2,3-2,5%. 

Biểu 1: Kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH năm 2016

	
	
	
	
	

	1. Tốc độ tăng GDP NLTS hàng năm
	%
	2,41%
	3-3,5
	1,2-1,4

	2. Tốc độ tăng GTSX  NLTS
	%
	2,62
	3,5-4,0
	1,5-1,7

	3. Kim ngạch XK NLTS
	Tr. USD
	30,4
	31
	31

	4. Tỷ lệ hộ nghèo NT
	%
	9,5
	8,6
	7,7

	5. Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí NTM
	%
	16,5
	25
	25

	6. Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40,84
	41
	41,15


2. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể

2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế ngành
2.1.1 Trồng trọt 
Tác động bất lợi do hạn hán, xâm nhập mặn đã làm năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng bị sụt giảm so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016 và làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn ngành.

Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất ngành trồng trọt 6 tháng đầu năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 203,3 ngàn tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến cả năm 2016, GTSX ngành trồng trọt giảm 0,4- 0,2%. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên ha đất trồng trọt ước đạt 85 triệu đồng. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 535 kg. 
                    
Biểu 2: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị 
	TH năm 2015
	Chỉ tiêu KH 2016
	Ước TH 
năm 2016

	
	
	
	
	


	1. Tốc độ tăng GTSX trồng trọt
	%
	1,6
	2,5-3
	-0,4-0,2

	2. GTSP/ha đất trồng trọt
	Tr. đồng
	83
	85
	85

	3. Sản lượng lương thực có hạt
	Tr. tấn
	50,5
	50,1
	49,54


Kết quả cụ thể như sau:
- Cây lương thực có hạt:

+ Diện tích lúa cả năm ước đạt 7,75 triệu ha, giảm 74 nghìn ha; sản lượng ước đạt 44,23 triệu tấn, giảm khoảng 1,15 triệu tấn so với năm 2015. 

+ Diện tích ngô đạt 1,18 triệu ha, tăng 1 nghìn ha do chuyển đổi từ đất lúa sang trồng ngô tại vùng ĐBSCL và ĐBSH; sản lượng đạt 5,31 triệu tấn, tăng 29 nghìn tấn so với năm 2015. 

- Cây có củ:

+ Diện tích khoai lang đạt 120 nghìn ha, giảm khoảng 7 nghìn ha so với năm 2015; sản lượng đạt 1,26 triệu tấn, giảm 70 nghìn tấn so với năm 2015.

+ Diện tích trồng sắn đạt 567 nghìn ha, tương đương năm 2015; sản lượng đạt 10,8 triệu tấn, tăng 99 nghìn tấn so với năm 2015.

- Cây thực phẩm:

+ Diện tích rau các loại đạt 890 nghìn ha, tăng 2,5 nghìn ha; sản lượng đạt 15,7 triệu tấn, tăng 16 nghìn tấn so với năm 2015.

+ Diện tích đậu các loại đạt 165 nghìn ha, tăng 3,7 nghìn ha; sản lượng đạt 173,2 nghìn tấn, tăng 4,0 nghìn tấn so với năm 2015.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 

+ Diện tích lạc ước đạt 195 nghìn ha, giảm 5 nghìn ha; sản lượng ước đạt 448,5 nghìn tấn, giảm 3,3 nghìn tấn so với năm 2015. 

+ Diện tích đậu tương đạt 95 nghìn ha, giảm 5,5 nghìn ha; sản lượng đạt 142,5 nghìn tấn, giảm 3,8 nghìn tấn so với năm 2015. 

+ Diện tích mía đạt 290 nghìn ha, tăng 5,6 nghìn ha; sản lượng đạt 18,7 triệu tấn, tăng 354 nghìn tấn so với năm 2015. 

 - Cây công nghiệp lâu năm:  

+ Cao su: tổng diện tích đạt khoảng 980 nghìn ha, giảm 1 nghìn ha; diện tích kinh doanh đạt 648 nghìn ha, tăng 48 nghìn ha; sản lượng cao su mủ khô đạt khoảng 1,72 triệu tấn, tăng 712 nghìn tấn so với năm 2015. 
+ Cà phê: tổng diện tích đạt khoảng 645 nghìn ha, tương đương năm 2015; diện tích kinh doanh đạt 590 nghìn ha, giảm 7 nghìn ha; sản lượng cà phê nhân không tăng so với năm 2015, đạt 1,44 triệu tấn. 
+ Chè: diện tích tăng nhẹ so với năm 2015, đạt khoảng 135,5 nghìn ha, trong đó diện tích kinh doanh đạt 117 nghìn ha; sản lượng búp tươi khoảng 1,0 triệu tấn, tăng 4,0 nghìn tấn so với năm 2015. 

+ Điều: tổng diện tích đạt khoảng 295 nghìn ha, tăng 3 nghìn ha so với 2015; diện tích kinh doanh giảm 1 nghìn ha; sản lượng điều thô đạt 340 nghìn tấn, giảm 5 nghìn tấn so với năm 2015.
+ Hồ tiêu: tổng diện tích đạt 100 nghìn ha, tăng 2,4 nghìn ha; diện tích kinh doanh đạt 76,6 nghìn ha, tăng 10 nghìn ha; sản lượng khoảng 178,2 nghìn tấn, tăng 10 nghìn tấn so với năm 2015.
+ Dừa: tổng diện tích đạt 162 nghìn ha; diện tích kinh doanh đạt 144 nghìn ha, tương đương năm 2015; sản lượng đạt 1,43 triệu tấn, giảm gần 4 nghìn tấn so với năm 2015.
- Cây ăn quả: Tổng diện tích cây ăn quả khoảng 835 nghìn ha, tăng 16 nghìn ha so với năm 2015. Năm 2016, sản xuất cây ăn quả cho kết quả thu hoạch khá; một số loại cây: vải, cam, quýt, xoài, dứa, chuối... tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản lượng đều tăng từ 1-2% so với năm trước…
- Chương trình khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp tốt: Năm 2016, các địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp theo VietGAP, HACCP. Tính đến ngày 28/6/2016, tổng diện tích VietGAP đạt 20.190 ha, tăng 877 ha; trong đó, rau 5.029 ha (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015), quả 12.423 ha (tăng 2.000 ha), chè 2.281 ha (giảm gần 3.000 ha),  lúa 427 ha (giảm 200 ha), cà phê 28,5 ha (giảm gần 100 ha).

2.1.2. Chăn nuôi 
Sáu tháng đầu năm, dịch bệnh trên vật nuôi được khống chế tốt 
, cộng với sức mua tăng, giá sản phẩm chăn nuôi tăng, giá thức ăn chăn nuôi giảm, nên sản xuất chăn nuôi phát triển khá tốt; đàn gia súc, gia cầm phát triển nhanh. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2016 (theo giá so sánh 2010) đạt 88,7 ngàn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến cả năm 2016, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,9-5,1% so với năm 2015.
Ước cả năm 2016, đàn lợn đạt khoảng 28,2 triệu con (tăng 1,5%), đàn gia cầm đạt khoảng 357 triệu con (tăng 4,3%), đàn bò khoảng 5,42 triệu con (tăng 0,9%), riêng đàn bò sữa đạt 316 nghìn con (tăng 15%); đàn trâu đạt 2,53 triệu con, tăng 0,1%. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 5,06 triệu tấn, tăng 5,3%; sản lượng sữa tươi đạt 817,8 nghìn tấn, tăng 13,1%; sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đạt 16,6 triệu tấn, tăng 4,9% so với năm 2015. 

      

   Biểu 3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH

 năm 2016

	
	
	
	
	

	1. Tốc độ tăng trưởng GTSX chăn nuôi
	%
	4,3
	5,5
	4,9-5,1

	2. Tổng sản lượng thịt hơi các loại
	1000 tấn
	4.806,6
	5.009
	5.063


Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo trang trại, gia trại, chăn nuôi nông hộ được duy trì nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Số lượng gia súc  được chăn nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp chiếm khoảng 35% tổng đàn; gia cầm chiếm 48,5%.

Nhiều công ty, tập đoàn lớn đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực chăn nuôi như TH đầu tư 1 tỷ USD, Bình Hà 10.000 tỷ đồng, DABACO 4.000 tỷ, Thái Dương 500 tỷ, Tập đoàn Hoà Phát, Tập đoàn Hùng Vương… chủ yếu xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao hoặc chăn nuôi khép kín từ con giống, vật tư đầu vào đến khẩu sản xuất và sản phẩm đầu ra. 

Năm 2016, số lượng lợn chăn nuôi theo quy trình VietGAHP đạt 1%, gà đạt 10%; tỷ lệ lợn lai, lợn ngoại chiếm 92,6% tổng đàn; tỷ lệ bò lai chiếm 58,5% tổng đàn; tỷ lệ trang trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải đạt 91%, năm 2016 các hộ chăn nuôi cả nước đã đầu tư khoảng 50 ngàn hầm biogas…
2.1.3. Thuỷ sản 
Thời tiết và ngư trường khá thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, cộng với giá xăng dầu và giá hải sản nguyên liệu tương đối ổn định, đã kích thích ngư dân tăng cường sản xuất. Tuy nhiên, tình hình biển Đông luôn diễn biến phức tạp; sự cố cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Bộ và các địa phương đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ và triển khai quyết liệt Nghị định 67/2014/NĐ-CP và 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường;  hướng dẫn ngư dân đánh bắt ngoài phạm vi 20 hải lý nên hoạt động khai thác được tiếp tục phát triển. 
6 tháng đầu năm khô hạn, xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng đã ảnh hướng lớn đến nuôi trồng thủy sản. Riêng ĐBSCL đã có 81 nghìn ha bị ảnh hưởng, người dân đã hạn chế thả giống nên sản xuất giống tôm nước lợ gặp khó khăn. Thị trường tiêu thụ cũng gặp một số khó khăn do một số thị trường lớn giảm nhu cầu nhập khẩu, một số nước đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cao hơn trước đây, các cảnh báo về chất lượng đối với một số lô hàng nhập khẩu… Trước tình hình đó, Bộ đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời chỉ đạo sản xuất, đẩy mạnh đàm phán mở rộng thị trường, xử lý các yêu cầu kỹ thuật của phía nhập khẩu… nên nuôi trồng thủy sản vẫn được duy trì, phát triển.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê; giá trị sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm (theo giá so sánh 2010) đạt 86,9 ngàn tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 3,13 triệu tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó khai thác đạt 1,54 triệu tấn, tăng 3,2%, nuôi trồng đạt 1,58 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ước cả năm, GTSX thủy sản tăng 2,3-2,5%; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 6,65 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2015; trong đó sản lượng khai thác đạt 2,7 triệu tấn, giảm 11%, sản lượng nuôi trồng đạt 3,95 triệu tấn, tăng 12,4%. 

Biểu 4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH năm 2016

	
	
	
	
	

	1. Tốc độ tăng GTSX ngành thủy sản 
	%
	3,1
	6
	2,3-2,5

	2. Tổng sản lượng thủy sản 
	1000 tấn
	6.550
	6.400
	6.650

	3. GTSP thủy sản/ha mặt nước NTTS
	Triệu đồng
	170
	185
	185


- Trong nuôi trồng: Đã phát triển một số diện tích thâm canh hiệu quả cao đối với đối tượng có lợi thế. Sản xuất cá tra được duy trì theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, cấp mã số nhận diện trong sản xuất. Sản xuất tôm tiếp tục được đầu tư thâm canh. Các địa phương triển khai mạnh chương trình VietGAP (đến nay, có 181 giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực được cấp cho các đối tượng thủy sản nuôi ở 24 tỉnh, với diện tích 1.268 ha); đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản…

Chất lượng giống và vật tư đầu vào tiếp tục được kiểm soát. Giống các đối tượng nuôi chủ lực như cá tra, tôm cơ bản đã đáp ứng 100% về số lượng phục vụ sản xuất (hàng năm sản xuất 100 tỷ giống tôm thẻ chân trắng, 30 tỷ giống tôm sú, trên 2 tỷ cá tra); tỷ lệ giống sạch bệnh được nâng lên (80% đối với giống tôm nước lợ). Công tác quan trắc môi trường, kiểm soát dịch bệnh đã chủ động và mở rộng phạm vi, góp phần cho việc phòng ngừa và xác định nguyên nhân khi có sự cố môi trường trên các sông. 

- Trong hoạt động khai thác: Công tác điều tra nguồn lợi tiếp tục được duy trì, làm cơ sở cho xác định cơ cấu, mùa vụ khai thác, dự báo ngư trường. Cơ cấu tàu cá, nghề khai thác có sự chuyển biến tích cực theo định hướng  giảm số tàu khai thác ven bờ, giảm nghề xâm hại nguồn lợi, tăng tàu công suất lớn, tàu hậu cần dịch vụ có khả năng khai thác xa bờ, trang thiết bị hiện đại hơn. Mô hình khai thác theo tổ đội tiếp tục được mở rộng, giúp ngư dân có thể hỗ trợ, bảo vệ nhau khi khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ vùng biển, đảo chủ quyền của Tổ quốc. 
Số tàu cá khai thác trên các vùng biển hoạt động theo các mô hình liên kết trên 35 nghìn tàu (hoạt động theo mô hình nghiệp đoàn là 3.159 tàu, số tàu còn lại tham gia theo mô hình tổ, đội), chiếm 32,8% tổng số tàu cá; phát triển đội tàu hậu cần dịch vụ 2.265 chiếc, phục vụ các tàu khai thác ở vùng khơi. Việc quản lý các tàu cá hoạt động xa bờ được quản lý bằng thiết bị thông tin; đến nay, đã có 9.000 tàu cá (chiếm 29,5% số tàu khai thác xa bờ) được quản lý thông qua giám sát hành trình hoạt động do được lắp đặt hệ thống thiết bị liên lạc. 
Thực hiện Nghị định 67, các tỉnh đã phê duyệt danh sách ngư dân đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp 1.580 tàu cá, đạt 56% chỉ tiêu được phân bổ; trong đó đóng mới 1.290 chiếc, nâng cấp 290 chiếc. Đến nay, đã có 152 tàu cá đóng mới và 16 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động; 26/28 tỉnh, thành phố đã thực hiện bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ và bảo hiểm tai nạn thuyền viên với tổng số tàu trên 90 CV được bảo hiểm là 10.985 chiếc; số lao động được bảo hiểm là 107.115 người; tổng giá trị được bảo hiểm 1.468.180 triệu đồng...
Trước sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển ven bờ các tỉnh miền Trung, Bộ đã hướng dẫn sản xuất khai thác hải sản, tổng hợp thiệt hại, kịp thời tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp và xây dựng chính sách khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống ngư dân...

2.1.4. Lâm nghiệp
Theo số liệu thống kê, GTSX lâm nghiệp 6 tháng đầu năm  (theo giá so sánh 2010) đạt 13,3 ngàn tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến cả năm, GTSX lâm nghiệp tăng từ 6,7 - 6,9%; Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 41,15%; Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 15 triệu m3.
Biểu 5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH năm 2016

	1. Tốc độ tăng GTSX LN
	%
	7,9
	7 – 8
	6,7-6,9

	2. Tỷ lệ che phủ rừng  
	%
	40,84
	41
	41,15

	3. Sản lượng gỗ khai thác rừng trồng
	1000 m3
	12.800
	14.000
	15.000

	4. Diện tích trồng rừng
	1000 ha
	246,6
	231,5
	235


Lũy kế đến tháng 6, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 83,5 nghìn ha, bằng 95,3% cùng kỳ; trong đó trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 2,4 nghìn ha, giảm 21,5%, trồng mới rừng sản xuất đạt 78,9 nghìn ha, bằng 96%. Diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 302,4 nghìn ha, tăng 5%; rừng được giao khoán bảo vệ đạt 4.157 nghìn ha, tăng 1%; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 275 nghìn ha; trồng cây phân tán đạt 15 triệu cây; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 8,3 triệu m3. Trong 6 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 8,5 ngàn ha.
Trong năm, Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành đàm phán với EU về Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/PLEGT. Theo Tổng cục Thống kê, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3,32 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm 2015; nhập khẩu gỗ ước đạt 143 triệu USD. Dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản năm 2016 đạt khoảng 7,1-7,3 tỷ USD.

2.1.5.  Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và sản xuất muối 
Năm 2016, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án “Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch”. Cùng với sự tác động của nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp chế biến đã đạt được những kết quả khả quan góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm, giảm tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm thô, tăng tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm qua chế biến... 

Thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg; Bộ thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, các địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách. Đến hết tháng 4/2016, doanh số cho vay đạt trên 5.000 tỷ đồng, dư nợ 3.950 tỷ đồng (tăng 8% so với 31/12/2015), khoảng 20.500 lượt khách hàng vay vốn theo chính sách này, chủ yếu là các hộ gia đình với dư nợ vay đạt trên 2.700 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay chương trình. 
Nhờ vậy, tình hình áp dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp dự báo có mức tăng từ 1-2% so với năm 2015. Khâu làm đất: Lúa đạt 93% (ĐBSCL đạt 98%), mía đạt 82%; ngô, sắn đạt 70%. Khâu gieo, trồng: Lúa gieo bằng công cụ xạ hàng và cấy đạt 40%; mía trồng bằng máy khoảng 30%; cao su đạt 70%. Khâu chăm sóc (vun xới, phun thuốc bảo vệ thực vật): Phun thuốc bảo vệ thực vật cho lúa đạt 65%; xới cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật cho chè, mía đạt 70%. Khâu thu hoạch lúa 50% (ĐBSCL 82%); các loại cây trồng khác: cây mía khoảng 20%; đốn, hái chè đạt 25%; sấy chủ động  55%...
Về sản xuất diêm nghiệp, 6 tháng đầu năm, cả nước đã sản xuất được 995,5 nghìn tấn muối, giảm 0,7% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, muối thủ công đạt 765 nghìn tấn, muối công nghiệp đạt 230 nghìn. Dự kiến năm 2016, sản xuất được 1,5 triệu tấn muối (+1,48%); trong đó, muối thủ công đạt 990 nghìn tấn, tăng 1,6%, muối công nghiệp đạt 510 nghìn tấn, tăng 1,24% so với năm 2015.
2.1.6. Tiêu thụ sản phẩm
Sáu tháng đầu năm, toàn ngành đã tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường để kịp thời định hướng sản xuất NLTS; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến khích tiêu dùng nội địa; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, liên kết chuỗi giá trị nông sản; thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa; phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng tổ chức các Hội nghị ngành hàng nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu NLTS để kịp thời có biện pháp tháo gỡ.  
Đồng thời, giải quyết linh hoạt, hiệu quả các rào cản kỹ thuật, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp
; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương để mở cửa thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông sản hàng hóa... Vì vậy, xuất khẩu vẫn duy trì được đà tăng trưởng mặc dù giá xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm.

Kim ngạch xuất khẩu NLTS 6 tháng ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 5,1%, tăng ở các mặt hàng: Cà phê (+17,6%), hạt Điều (+11,1%), tiêu (6,6%), Rau quả (+37,5%), giảm ở mặt hàng Sắn (-30,6%), Cao su (-11,9%), Gạo (-5,9%), Chè (-2,7%); Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,01 tỷ USD, tăng 3,8%; Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản chính ước đạt 3,32 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm 2015. 

Giá trị nhập khẩu NLTS và vật tư nông nghiệp 6 tháng ước đạt 10,66 tỷ USD, giảm 8,7% so với năm cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt 7,65 tỷ USD, giảm 12,8%. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 4,78 tỷ USD, tăng 56,7% so với cùng kỳ.

2.2. Kết quả thực hiện mục tiêu 2: “Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn”
Biểu 6: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	TH 2015
	KH 2016
	Ước TH 2016

	
	
	
	
	

	1. Tỷ lệ số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới
	%
	17,5
	25
	25

	2. Thu nhập BQ/người/tháng khu vực NT
	1000 đồng
	2200
	2400
	2400

	3. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn 
	%
	9,5
	8,6
	7,7

	4. Tỷ lệ dân NT được sử dụng nước hợp VS
	%
	86
	88
	88


Kết quả thực hiện một số chương trình chính: 
(1) Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở các địa phương; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (i) Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; (ii) ban hành Tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016); (iii) Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2016 - 2020; (iv) Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; (v) Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020…
Đến nay, 100% Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh đã được kiện toàn; 53/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng NTM cấp huyện; 24/63 tỉnh, thành phố đã bố trí cán bộ chuyên trách cho 2.740 xã; 85% số thôn/ấp trên cả nước đã thành lập Ban Phát triển thôn. 

Đến hết tháng 7, cả nước đã có 1.972 xã (22,1%) đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước đạt 13 tiêu chí/xã; còn 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,65%); có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, 9 huyện
 đang đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM; Bình quân cả nước đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015; cả nước còn 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,65%).
Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố; 6 tháng đầu năm cả nước đã huy động được 263.127 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách Trung ương đã bố trí 7.374 tỷ đồng (bao gồm: vốn TPCP: 4.500 tỷ đồng, vốn ĐTPT: 1.410 tỷ đồng, Sự nghiệp: 1.464 tỷ đồng). 

Hiện nay, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại nhiều địa phương đang nổi lên, chưa có giải pháp xử lý dứt điểm (Tổng số nợ đọng của 48/57 tỉnh, thành phố đã có báo cáo khoảng 13.293 tỷ đồng). Bộ đã thành lập các đoàn công tác làm việc với một số địa phương 
 để nắm bắt tình hình và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ.
 (2) Các chương trình xóa đói giảm nghèo

Toàn ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình 135 giai đoạn III và các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008, trong đó tập trung các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Hoàn thành xây dựng nội dung của hợp phần phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1283/NQ-BCS ngày 23/10/2015  của Ban Cán sự Đảng Bộ về phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là tại các xã nghèo, huyện nghèo; nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ ban chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả trên góp phần quan trọng làm giảm nhanh tỷ lệ nghèo: Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn (theo chuẩn nghèo mới) khoảng 7,7% và ở các huyện nghèo 30a khoảng 26%, giảm 4% so với năm 2015. Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 88%.

 (3). Kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư

Chỉ đạo các địa phương đánh giá tình hình thực hiện Chương trình bố trí dân cư để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012; rà soát, đề xuất sửa đổi các chính sách và giải pháp ổn định dân di cư tự do theo Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004. Đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…
Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch tổng thể bố trí dân cư và tổng hợp hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2020-2025. Triển khai các dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; các dự án bố trí dân cư thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg trên địa bàn vùng Tây Bắc, Tây Nguyên để lựa chọn các dự án cấp bách cần đầu tư...

2.3. Kết quả thực hiện mục tiêu 3: “Phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững  các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường”
Biểu 7: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của mục tiêu 3
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH năm 2016

	
	
	
	
	

	1. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về thủy lợi
	%
	61,4
	78,1
	78,1

	2. Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40,84
	41
	41,15

	3. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường
	%
	42,4
	48,3
	48,3


2.3.1. Phát triển hạ tầng nông nghiệp, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
(a) Phát triển thủy lợi 
Để đối phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo; chủ trì nhiều hội nghị, kiểm tra thực địa tại các địa phương để trực tiếp chỉ đạo; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương triển khai giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; đề nghị điều tiết nước từ các hồ chứa ở thượng nguồn bổ sung nước cho khu vực ĐBSCL... Bộ đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp cụ thể, như: xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; dự báo chuyên ngành khí tượng, thủy văn, xâm nhập mặn; nạo vét kênh mương, đắp đập tạm, đào ao, giếng để trữ nước; chuyển dịch cơ cấu sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đến tận người dân...    

Biểu 8: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển thủy lợi
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH năm 2016

	1
	Năng lực tưới tăng thêm hàng năm
	1000 ha
	39
	35
	25

	2
	Năng lực tiêu tăng thêm hàng năm
	1000 ha
	13
	15
	24

	3
	Năng lực ngăn mặn tăng thêm hàng năm
	1000 ha
	20
	20
	45


Công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi đã được chuẩn bị ngay từ đầu năm:

- Nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai đã chú trọng đến (i) giai đoạn phòng ngừa trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là quan tâm thực hiện các giải pháp phi công trình như: Tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thiên tai; (ii) Chủ động các giải pháp để ứng phó với thiên tai; (iii) tăng cường năng lực phòng chống thiên tai ở cơ sở, đặc biệt là cấp xã và cộng đồng; (iv) đầu tư cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai.

Năm 2016, đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định thi hành Luật Phòng chống thiên tai;  triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp; xây dựng phương án đối phó với các cấp độ rủi ro thiên tai đặc biệt là phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão ở 28 tỉnh ven biển; theo dõi, đôn đốc việc kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành, địa phương; thành lập và thu quỹ phòng chống thiên tai; xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về Phòng chống thiên tai trong giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2035; xây dựng và phát hành sổ tay hướng dẫn thực hiện “4 tại chỗ” theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai… 
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chương trình an toàn hồ chứa với tổng kinh phí dự kiến là 21.130 tỷ đồng, đặt ra mục tiêu sửa chữa, nâng cấp 1.150 hồ đập từ năm 2015-2022 và giai đoạn đầu là 450 hồ đập trên địa bàn 33 tỉnh bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập- WB8), với tổng mức đầu tư là 443 triệu USD. 

- Hệ thống đê biển, đê sông đã xây dựng được khoảng 6.150 km đê sông, 2.500 km đê biển. Cụ thể (i) Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam: Tổng chiều dài: 1.693 km; đã củng cố, nâng cấp được: 650,4 km. Kinh phí đã được đầu tư đến 2016: 11.407,05 tỷ đồng (Trong đó: TW 8.271,4 tỷ đồng, nguồn vốn TPCP 1.714 tỷ đồng, vốn Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 428,75 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác 992,9 tỷ đồng); (ii) Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang: Tổng chiều dài 1.168,41 km; đã củng cố, nâng cấp được 243,6 km. Kinh phí đã được đầu tư đến 2016: 2.763,13 tỷ đồng (Trong đó: TW 2.246,693 tỷ đồng, vốn WB 208,44 tỷ đồng, vốn Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 308 tỷ đồng).(iii) Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009. 

 (b) Phát triển hạ tầng thủy sản 
Năm 2016, vốn ngân sách do Bộ quản lý (bao gồm vốn ngành 174 tỷ đồng, vốn từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 225 tỷ đồng) để đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, cảng cá loại I, hạ tầng thủy lợi phục vụ nôi trồng thủy sản, hạ tầng vùng sản xuất giống tập trung. Bộ đã ưu tiên vốn để trả nợ xây dựng cơ bản, trả nợ hoàn ứng kế hoạch  và các dự án hoàn thành trong năm 2016. Trong năm, hoàn thành 01 khu neo đậu tránh trú bão, 03 dự án hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản và 01 Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định vùng ĐBSCL...
Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp về các tỉnh 875 tỷ đồng từ Chương trình phát triển kinh tế thủy sản bền vững để đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng phát triển giống thủy sản. 
Biểu 9: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển hạ tầng thủy sản
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước TH

 năm 2016

	
	
	
	
	

	1. Công suất cảng cá, bến cá tăng thêm
	1000 tàu thuyền
	228
	300
	300

	2. Công suất các khu cho tàu, thuyền neo đậu, tránh trú bão tăng thêm 
	1000 tàu thuyền
	85,5
	67,5
	67,5


c) Phát triển cơ sở hạ tầng nông, lâm nghiệp 
Năm 2016, vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp là 1.683 tỷ đồng, gồm 253 tỷ đồng vốn trong nước, 1.430 tỷ đồng vốn ngoài nước; chủ yếu được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, các công trình hạ tầng lâm nghiệp, vườn quốc gia, các dự án bảo vệ rừng, các công trình giao thông thủy lợi nhỏ phục vụ phát triển sản xuất... Trong năm, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng 16 công trình. Cơ sở hạ tầng nông, lâm nghiệp ngày càng được nâng cấp, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các đơn vị… đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

2.3.2 Kết quả bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 
 (1) Về bảo vệ tài nguyên rừng 
Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tiếp tục được Bộ và các địa phương quan tâm chỉ đạo, tăng cường lực lượng tại các điểm trọng yếu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết khô hanh kéo dài nên đã xảy ra cháy rừng tại một số địa phương, tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Đông Nam Bộ. Đến hết tháng 6/2016, diện tích rừng bị thiệt hại là 3.311 ha, tăng 2.078 ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 2.713 ha (tăng 2.051 ha, 310%), diện tích rừng bị phá trái phép là 558 ha (giảm 6%). Lũy kế 6 tháng, cả nước có 9.270 vụ vi phạm lâm luật, giảm 338 vụ (-4%) so với cùng kỳ năm trước, đã xử lý 6.798 vụ (giảm 132 vụ) 
. 

Tiền thu dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/NĐ-CP đến tháng 6/2016 cả nước đạt 518 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch. Tổng diện tích rừng được xác định hưởng DVMTR trên 5,6 triệu ha; trong đó, 199 BQL quản lý 2,549 triệu ha, 84 công ty lâm nghiệp quản lý 753.155 ha, 486 UBND cấp xã quản lý 409.711 ha, 96.383 chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý 1,175 triệu ha, 164 chủ rừng khác quản lý 420.466 ha.
 (2) Về bảo vệ tài nguyên nước 
Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ đã phối hợp triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL, ĐBSH và khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý và sử dụng nguồn nước; hướng dẫn áp dụng và đầu tư các công trình thủy lợi tưới tiết kiệm nước, chuyển đầu tư thủy lợi tưới lúa sang tưới cây trồng cạn. 
Thực hiện lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

 (3) Về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tài nguyên biển 
Triển khai nhiệm vụ tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; dự án tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản tại một số lưu vực sông, hồ chính (Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012) đã tổ chức thả giống tại Cát Bà-Hải Phòng nhân dịp ngày thủy sản... Thiết lập các khu bảo tồn biển và bảo tồn vùng nước nội địa (Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010, Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008), bảo tồn đa dạng sinh học (Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ điều tra nguồn lợi theo Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ. Trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh ven biển miền Trung; Bộ đã phối hợp theo dõi diễn biến, lấy mẫu hiện trường để phục vụ phân tích, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết...


III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH
1. Công tác xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển ngành

Năm 2016, Bộ đã phê duyệt danh mục và triển khai 30 dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; trong đó, có 13 dự án hoàn thành, 10 dự án chuyển tiếp, 7 dự án mở mới với tổng kinh phí 39,6 tỷ đồng, theo từng lĩnh vực như sau:

- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm:

Tập trung hoàn thành Quy hoạch tổng thể sản xuất nông nghiệp cả nước; Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Tây nguyên trong điều kiện BĐKH; ưu tiên tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ quy hoạch phục vụ Tái cơ cấu, đó là: rà soát Quy hoạch cao su, ngô, thanh long, hồ tiêu, mía đường, rau an toàn (cho Thủ đô Hà Nội và Tp HCM); quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch chuyển đổi các loài cây lấy gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; quy hoạch phát triển tôm hùm; quy hoạch nuôi cá rô phi; quy hoạch nuôi nhuyễn thể hàng hóa; quy hoạch NTTS các tỉnh miền Trung…

 - Quy hoạch kết cấu hạ tầng ngành:

Tập trung hoàn thiện rà soát Quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu;          Quy hoạch xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần; rà soát Quy hoạch hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang; Rà soát điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đà – sông Thao, sông Cầu – sông Thương, sông Hương – sông Ô Lâu, sông Mã, sông Đáy, sông Ba; Quy hoạch thủy lợi phục vụ NTTS và phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL; Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho các KĐT lớn vùng ĐBSCL; Quy hoạch cơ sở đóng sửa tàu thuyền…
2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 gồm 01 Luật, 02 Pháp lệnh, 16 Nghị định, 13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 30 Thông tư của Bộ trưởng. 
6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã thẩm định dự án Luật Thủy lợi, Pháp lệnh giống cây trồng, Pháp lệnh giống vật nuôi sửa đổi; Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định (số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều Luật Thú y; số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và KDTV; số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và KDTV, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm); Bộ đã ban hành 8 Thông tư; tổ chức kiểm tra 54 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ...
3. Công tác phát triển khoa học công nghệ và khuyến nông 
Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; 6 tháng đầu năm 2016, đề nghị thẩm định 43 TC và 11 QC (đã thẩm định 27 TC và 4 QC); đã  công bố 23 TC, dự kiến 6 tháng cuối năm sẽ công bố khoảng 80 TC, QC…

6 tháng đầu năm, lĩnh vực trồng trọt và lâm nghiệp đã công nhận sản xuất thử 4 giống lúa, 01 giống lạc, 01 giống đậu tương, 02 giống dưa chuột, 02 giống ớt; công nhận chính thức 01 giống ngô, hoàn tất thủ tục công nhận 45 giống cây lâm nghiệp mới…; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Phyto-M phòng trừ bệnh chế nhanh, chết chậm hồ tiêu… Lĩnh vực chăn nuôi có 12 công trình (tạo tổ hợp lợn nái lai TH11 và TH12 và đực lai ĐC1 và ĐC2; chọn tạo thành công 3 tổ hợp lợn lai đực cuối; chọn lọc thành công dòng lợn nái VCN08 làm vật liệu lai tạo một số dòng cao sản; chọn tạo được 3 dòng gà VP3, VP4, VP5; chọn tạo được dòng vịt trống có tỷ lệ cơ ức cao, tăng khối lượng cơ thể nhanh; nghiên cứu chế tạo thành công vacxin cúm gia cầm AH5N1 vô hoạt; chuyển giao vào sản xuất 4.035 con lợn ông bà và bố mẹ, trên 7,8 triệu gà giống ông bà và bố mẹ, 932.100 vịt ông bà và bố mẹ… 
Lĩnh vực thủy sản đã xác định rõ nguyên nhaanh chính gây bệnh sữa trên tôm hùm nuôi là RLB, đã xác định được sự tồn tại của virus đốm trắng gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ, thiết kế và lắp đặt thành công thiết bị hạ nhiệt độ thủy sản công suất 5-6 tấn/ngày và cải tạo hầm bảo quản 30-33 tấn… Lĩnh vực thủy lợi đã ban hành 02 sổ tay quy trình tưới tiết kiệm nước và phân bón qua hệ thống tưới cho cây cà phê và hồ tiêu khu vực tây Nguyên; đề xuất 5 mô hình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng trong cấp, thoát và cân bằng nguồn nước, xử lý nước vùng NTTS ven biển ĐBSCL… 
Năm 2016, triển khai 25 dự án khuyến nông thường xuyên (12 dự án trồng trọt, 6 dự án chăn nuôi, 5 dự án thủy sản và 2 dự án lâm nghiệp), góp phần chuyển giao các kỹ thuật mới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tăng thu nhập cho người dân. 
4. Công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn

- Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã  trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu 4 doanh nghiệp (Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, TCT Lương thực miền Bắc, TCT Lương thực miền Nam, TCT cà phê Việt Nam); tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án tái cơ cấu 10/10 TCT nhà nước và 5/5 Công ty độc lập thuộc Bộ.
Hoàn thành cổ phần hóa 13 TCT và Công ty; phê duyệt giá trị doanh nghiệp của TCT  Vật tư nông nghiệp và TCT lâm nghiệp Việt Nam; ban hành quyết định tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ-Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Với 13 công ty thuộc khối Viện, Trường đã thực hiện cổ phần hóa 3 công ty, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên cho 01 công ty, giải thể 3 công ty, đang hoàn tất thủ tục giải thể 6 công ty.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 39 phương án tổng thể sắp xếp công ty nông lâm nghiệp (37 phương án của các tỉnh và 2 phương án của doanh nghiệp thuộc Bộ); Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 37/39 phương án, còn lại tỉnh Nam Định và TP.HCM chưa phê duyệt. Hai địa phương chưa thẩm định phương án tổng thể gồm TP.Hà Nội chưa gửi hồ sơ và TP.Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ lùi thời gian thẩm định.

Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành: Tổng số vốn của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ đã đầu tư ra ngoài dự kiến phải thoái vốn là 5.431,66 tỷ đồng; đến nay, đã thoái 2.224,877 tỷ đồng, đạt 39,62% so với kế hoạch.
- Về phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp 

Ban hành Chỉ thị 2940/CT-BNN-KTHT ngày 13/4/2016 về đẩy mạnh phát triển HTX và kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình HTX kiểu mới. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa một số nội dung liên quan đến HTX nông nghiệp để sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất lồng ghép các nội dung, chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 2261/QĐ-TTg vào Chương trình MTQG xây dựng NTM để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác…
Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020; trong đó, hướng dẫn phân loại và lựa chọn HTX, liên hiệp HTX tham gia; dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá phân loại HTX nông nghiệp và Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức phát triển HTX nông nghiệp; lồng ghép kế hoạch triển khai Đề án trong kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và PTNT vùng ĐBSCL.
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng Thông tư hướng dẫn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014; xây dựng Thông tư hướng dẫn đánh giá và phân loại HTX nông nghiệp… 
Đến nay, cả nước có 11.127 hợp tác xã nông nghiệp; xuất hiện ngày càng nhiều hợp tác xã hoạt động theo luật, dần thích nghi với cơ chế thị trường và là “bà đỡ” thực thụ cho kinh tế hộ nông dân; có 56.504 tổ hợp tác trong nông nghiệp. HTX, tổ hợp tác đã liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo hình thức hợp tác, liên kết; riêng lúa gạo đã có khoảng 556 ngàn ha được liên kết. Cả nước có 26.933 trang trại; có 417 hợp tác xã, 267 THT, 220 chủ trang trại tham gia ký hợp đồng với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trên 430.000 ha diện tích canh tác cánh đồng lớn.
5.  Công tác hội nhập kinh tế quốc tế 
Đàm phán chương trình hành động trong khuôn khổ ủy ban hỗn hợp nông nghiệp Việt Nam - Srilanka; Xây dựng chương trình hợp tác phát triển thủy sản, đưa ngư dân Việt Nam sang khai thác thủy sản hợp pháp trên vùng biển của Cộng hòa Palau và Liên bang Micronesia, Chương trình hợp tác sông Mê công, sông Hằng; Xây dựng nội dung và triển khai thực hiện hợp tác trong khuôn khổ các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và Iran, Xu đăng, Mông Cổ, UAE, Ấn Độ, Hà Lan…; triển khai Kế hoạch hành động và phương hướng hợp tác Việt Nam với Newzealand, Venezuela; Xây dựng nội dung MOU hợp tác với Lào; Xây dựng kế hoạch tiếp nhận tàu cá của Nhật Bản; Tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác với châu Phi trong ngành nông nghiệp…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các cam kết trong các  FTAs Việt  Nam đã tham gia. Tích cực thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEM, ASEAN, WEF…
Thảo luận với Hoa Kỳ chương trình thanh tra cá da trơn trong Farm Bill 2014 của Hoa Kỳ. Ngày 26/5/2016, Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức bỏ phiếu phủ quyết đối với Chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Hạ viện sẽ phải rà soát lại các điều khoản trong Chương trình trước khi có quyết định cuối cùng trình Tổng thống. Đây được xem là thành công bước đầu rất quan trọng, tạo đà cho việc tiếp tục vận động, đấu tranh tại Hạ viện và là một tin vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Mỹ…
Về thu hút đầu tư nguồn vốn ODA: Ký Hiệp định dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay WB 415 triệu USD; Hiệp định chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước nông thôn, vay WB 200 triệu USD; dự án Nâng cấp hệ thống sông Lèn và sông Mơ nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn cải tạo môi trường sinh thái và thích ứng BĐKH do Hàn Quốc tài trợ; đàm phán dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng ĐBSCL, vay WB 310 triệu USD; phê duyệt  23 dự án phi chính phủ, với tổng giá trị gần 3 triệu USD...

6. Công tác quản lý chất lượng VTNN và vệ sinh ATTP 
Để tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP; Bộ đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, 01 Đề án; ban hành 03 Kế hoạch, 03 Chỉ thị, 8 Thông tư về quản lý chất lượng, ATTP; đề nghị Bộ Khoa học công nghệ thẩm định 23TC, 7 QC, công bố 22 TC; phát động năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP 2016. Các địa phương đã lấy 12 ngàn mẫu nông sản, thủy sản giám sát; tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm nhất là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi… 
Kết quả giám sát ATTP 6 tháng đầu năm cho thấy: Số mẫu thủy sản được giám sát đạt yêu cầu về tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất cấm đạt 98,6%; mẫu thịt đạt 98,9%; số mẫu thịt đạt yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh đạt 90,3%; mẫu rau củ quả đạt yêu cầu về tồn dư thuốc BVTV, chất cấm đạt 96,3%...

Kết quả kiểm tra đến hết tháng 6/2016 cho thấy, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP đã tăng lên 87,3% (năm 2015 là 78,1%), số cơ sở xếp loại C được nâng hạng A, B là 71,3% (năm 2015 là 65%); tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP xếp loại A, B chiếm 95% (năm 2015 là 87,2%),  số cơ sở hạng C được tái kiểm tra và nâng hạng A, B là 34% (năm 2015 là 84,6%)...
Đối với hàng nhập khẩu, 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 34.727 lô/2.612.874 tấn rau củ quả nhập từ trên 60 quốc gia, 5.485 lô sản phẩm thủy sản, 8.753 lô sản phẩm động vật. Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng chuỗi cung ứng nông thủy sản an toàn. Theo báo cáo của 38 tỉnh, đã xây dựng được 194 chuỗi cung ứng nông thủy sản an toàn; trong đó, 19 tỉnh đã triển khai xác nhận sản phẩm được kiểm soát và có 85 địa chỉ bán sản phẩm an toàn được xác nhận...
7. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
Năm 2016, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020 phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp. Đã ban hành kế hoạch cải cách công vụ công chức năm 2016; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng NLTS giai đoạn 2016-2020; kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2016 cho công chức kiểm ngư; thẩm định 28 chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; phê duyệt đề án tinh giản biên chế của 55 đơn vị, với tổng số 834 người...

Các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ đã được định hướng đào tạo theo kế hoạch tuyển sinh; tăng cường đào tạo nhân lực hệ chính quy, trình độ đại học, sau đại học ở trong và ngoài nước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành. Trong năm 2016, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ dự kiến đào tạo khoảng gần 6.900 người có trình độ sau đại học, 16.700 người có trình độ đại học, gần 12 ngàn người có trình độ cao đẳng và khoảng 30 ngàn người có trình độ trung cấp và sơ cấp nghề.
Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề; tập trung nâng cao chất lượng, uy tín để thu hút nhiều hơn học viên đến học tập. Trong năm đã tuyển mới khoảng hơn 43 ngàn học viên học nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề. 

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; dự kiến năm 2016 đào tạo được khoảng 230-250 ngàn lao động nông thôn học nghề nông nghiệp.
8. Công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 
Từ cuối năm 2015, Bộ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 bám sát 7 nội dung CCHC để các đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 cụ thể là:

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tại các địa phương theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành. Dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về nông nghiệp và PTNT tại cấp xã.

Tiếp tục triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Quyết định số 8/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.... Kiểm tra công tác thu phí, lệ phí các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý để phối hợp với các ngành trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật giá.
Tiếp tục thực thi các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Bộ và các đơn vị; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai hiệu quả cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với 9 TTHC thí điểm tại 7 đơn vị thuộc Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; tiếp tục triển khai mô hình “một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo-Đen sa vẳn; thực hiện công bố danh mục mã số HS hàng hóa quản lý chuyên ngành để áp dụng hải quan điện tử và thông quan hàng hóa theo cơ chế một cửa quốc gia; đẩy mạnh áp dụng ISO trong các hoạt động các cơ quan thuộc Bộ...
Triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Bộ đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; đồng thời, bãi bỏ điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định tại 20 văn bản thuộc thẩm quyền; nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; phân công rõ đơn vị làm đầu mối thường xuyên nắm bắt thông tin, tổng hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các quy định quản lý xuất, nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành cũng đang được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch, cải thiện môi trường kinh doanh và phù hợp với cam kết quốc tế, tháo gỡ nhiều khó khăn, ách tắc trước đây cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng NLTS. Đặc biệt, để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị với doanh nghiệp ngày 29/4/2016, Bộ đang chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính, các quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh để sửa đổi theo hướng đơn giản nhất. 

9. Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư cho ngành
9.1. Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân 
Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách về khuyến khích đầu tư tư nhân theo Nghị định 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm đầu tư vào nông nghiệp tại các địa phương. Bộ đang tích cực hợp tác với các Tập đoàn kinh tế đa quốc gia triển khai các mô hình đối tác công tư từ sản xuất đến tiêu thụ đối với rau, hoa quả, cà phê, chè, thuỷ sản và nhóm hàng hoá khác. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành và thực thi các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Theo số liệu thống kê, đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (bao gồm cả đầu tư nước ngoài) vào lĩnh vực nông nghiệp đã tăng từ 28.859 tỷ đồng năm 2009 lên trên 35 nghìn tỷ đồng năm 2014 (tăng 1,2-1,5 lần), dự kiến tăng trên 2 lần trong năm 2016. 

Thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tăng đáng kể: 6 tháng đầu năm cả nước đã huy động được 263.127 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách Trung ương đã bố trí 7.374 tỷ đồng. 
9.2. Đánh giá tình hình thực hiện vốn ngân sách qua Bộ
Biểu 10: Tổng hợp vốn đầu tư NSNN qua Bộ Nông nghiệp và PTNT
      ĐVT: Trđ 

	Chỉ số đánh giá
	Thực hiện năm 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Ước thực hiện năm 2016
	So sánh (%)

	
	
	
	
	ƯTH 2016/TH 2015
	ƯTH 2016/KH 2016

	Vốn ĐTPT do Bộ quản lý
	12.332.157
	10.946.688
	12.041.024
	98%
	110%

	I. VỐN NGÂN SÁCH NN
	7.872.977
	7.262.467
	8.356.803
	106%
	115%

	1.Vốn theo ngành, lĩnh vực
	6.884.828
	6.627.467
	7.721.803
	112%
	117%

	NL nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	6.536.693
	6.125.000
	7.342.036
	112%
	120%

	Thủy lợi
	4.078.920
	3.849.100
	4.697.600
	115%
	122%

	Nông nghiệp
	1.271.764
	1.148.000
	1.254.500
	99%
	109%

	Lâm nghiệp
	634.976
	390.000
	429.336
	68%
	110%

	Thủy sản
	535.433
	675.200
	775.200
	145%
	115%

	Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH
	15.600
	12.600
	12.600
	81%
	100%

	Quản lý chất lượng NLT sản
	 
	50.100
	50.100
	 
	100%

	Giáo dục - Đào tạo
	157.573
	262.700
	262.700
	167%
	100%

	Khoa học - Công nghệ
	48.341
	50.000
	50.000
	103%
	100%

	Đầu tư khác
	142.221
	189.767
	189.767
	133%
	100%

	2.Vốn theo các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể
	872.849
	555.000
	555.000
	64%
	100%

	CT phát triển LN bền vững
	34.947
	20.000
	20.000
	57%
	100%

	CT phát triển TS bền vững
	228.890
	125.000
	125.000
	55%
	100%

	CT hỗ trợ TCC KTNN và phòng chống GNTT, ổn định đời sống dân cư
	64.012
	245.000
	245.000
	383%
	100%

	CT Biển Đông, Hải đảo
	545.000
	150.000
	150.000
	28%
	100%

	CT Tăng trưởng xanh
	 
	15.000
	15.000
	 
	100%

	3. Bổ sung dự trữ Quốc gia
	70.000
	80.000
	80.000
	114%
	100%

	II. VỐN TPCP
	4.459.180
	3.684.221
	3.684.221
	83%
	100%


- Tổng kế hoạch vốn năm 2016 được giao là 10.946  tỷ đồng, trong đó: 

+ Các dự án vốn trong nước: 2.185 tỷ đồng.

+ Các dự án ODA: 5.077 tỷ đồng (vốn đối ứng từ nguồn NSNN là 424 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 4.653 tỷ đồng).
+ Các dự án vốn trái phiếu Chính phủ: 3.684 tỷ đồng.

- Đến hết tháng 6/2016, thực hiện đạt 4.959 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch, giải ngân đạt 3.750 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch. Về thực hiện, các dự án trong nước đạt 366,5 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch, các dự án ODA đạt 3.099 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch, các dự án trái phiếu Chính phủ đạt 1.498 tỷ đồng, bằng 41%.
Về giải ngân, các dự án trong nước đạt 268 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch, các dự án ODA đạt 2.229 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch, các dự án trái phiếu Chính phủ đạt 1.317 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch. Dự kiến cả năm giải ngân khoảng 12 ngàn tỷ đồng, chưa kể 1.241 tỷ đồng năm 2015 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2016.
- Nguyên nhân thực hiện và giải ngân thấp 6 tháng đầu năm:

+ Khách quan:

Thời tiết một số vùng không thuận lợi cho thi công (như đập Ngàn Trươi, đập Thủy Yên), nhiều vùng Tây nguyên, Nam trung bộ, ĐBSCL bị hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài. 

Kế hoạch vốn giao 2 đợt: đợt 1 (9.479 tỷ đồng giao tháng 1), đợt 2 (1.467 tỷ đồng giao tháng 5), chủ đầu tư có tâm lý chờ đợi khi có vốn mới thực hiện. 

Là năm bản lề trước kế hoạch trung hạn 2016-2020, các thủ tục chuẩn bị dự án phải tuân theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng vừa ban hành nên việc chuẩn bị dự án yêu cầu nhiều thủ tục mới.

Chậm trễ từ nhà tài trợ ODA (một số gói thầu ADB6 được hồi âm sau cả tháng, thay đổi nhân sự, trong 3 năm thay đến 6 đội trưởng phụ trách dự án...).

+ Chủ quan:

Không có mặt bằng “sạch” thi công, chủ yếu do việc phối hợp, đôn đốc tiến độ công tác đền bù GPMB của chủ đầu tư, chủ dự án với chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt.

Một số chủ đầu tư có tâm lý chủ quan khi cho rằng kế hoạch vốn được thực hiện trong hai năm,  chưa chủ động đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để có thể triển khai ngay khi được giao vốn.

Một số chủ đầu tư chưa giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện của các nhà thầu thi công theo hợp đồng đã ký, không cương quyết xử lý các nhà thầu theo hợp đồng, giải quyết các tồn tại vướng mắc tại hiện trường chưa kịp thời.

Vốn đối ứng của các địa phương không bố trí đủ theo tiến độ dự án và Hiệp định. Kế hoạch vốn ODA thấp so với yêu cầu tiến độ của Hiệp định.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng 6 tháng đầu năm 2016 sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả; sản xuất chăn nuôi, lâm nghiệp tăng trưởng khá, thủy sản duy trì được tăng trưởng, riêng sản xuất trồng trọt do chịu ảnh hưởng nặng nề về thiên tai nên tăng trưởng âm (-3%); kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng NLTS 6 tháng đầu năm 2016 15,4 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; các nhiệm vụ về phát triển thủy lợi, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, xây dựng cơ bản, xóa đói giảm nghèo, nghiên cứu khoa học và khuyến nông, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính đều được tích cực thực hiện. Những nỗ lực đó đã góp phần duy trì, phát triển sản xuất của ngành, góp phần quan trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ, tiếp tục nâng cao đời sống nông dân, ổn định chính trị xã hội.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2016 ngành nông nghiệp và PTNT cũng còn một số hạn chế, tồn tại: 

- Tốc độ tăng trưởng ngành chưa đạt mức kế hoạch đề ra.

- Thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm và chưa đồng đều ở các vùng, địa phương.

- Tình trạng lưu thông, sử dụng các loại vật tư phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y và sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tuy đã có những chuyển biến tích cực song vẫn còn những vụ việc gây bức xúc trong xã hội.

- Công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện còn chậm; quá trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xem xét giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư còn chậm, hiệu quả chưa cao. 
- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn chưa chặt chẽ (một số ngành sản xuất vượt quy hoạch),  thiếu chế tài hiệu quả.

- Thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào ngành còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của ngành.
V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI 6 THÁNG CUỐI NĂM
Để hoàn thành kế hoạch năm 2016; từ nay đến hết năm, toàn ngành cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

1. Triển khai quyết liệt tái cơ cấu ngành để phục hồi tốc độ tăng trưởng

1.1.  Trồng trọt 
Thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013 chỉ đạo các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, không chủ động tưới sang trồng các cây hàng năm có nhu cầu thị trường và cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi… 
Hướng dẫn khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất đối với các địa phương chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn; chỉ đạo triển khai tốt vụ Hè Thu, vụ Thu Đông và vụ Mùa trên cả nước; tiếp tục tăng sử dụng các giống lúa có chất lượng nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Tập trung xây dựng, hoàn thiện Pháp lệnh giống cây trồng sửa đổi; ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2015 NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; phê duyệt các quy hoạch đã hoàn thành... 

Đa dạng hóa các cây rau mầu, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu theo yêu cầu thị trường; tập trung sản xuất các sản phẩm đang nhập khẩu lớn như ngô, đậu tương làm thức ăn chăn nuôi. Nâng cao năng suất, chất lượng mía để tăng khả năng cạnh tranh của đường Việt Nam. Chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt đề án tái canh cà phê, tái canh điều; thâm canh tăng năng suất chè; hướng dẫn nông dân chăm sóc, khai thác cao su hợp lý, giảm giá thành nhằm duy trì vườn cây trong điều kiện giá mủ còn thấp...

Mở rộng diện tích, thâm canh, rải vụ, tăng năng suất, chất lượng và ATTP đối với các cây ăn quả có thị trường tiêu thụ; trọng tâm là các loại cây ăn quả chủ lực: Thanh long, xoài, sầu riêng, nhãn, chôm chôm, vải, chuối...
1.2. Chăn nuôi
Tập trung thực hiện Tái cơ cấu ngành chăn nuôi (theo Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong đó sẽ xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi như: “Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn dịch bệnh gắn với giết mổ, chế biến và định hướng xuất khẩu”, “Đề án xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt” và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người chăn nuôi.
Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, trong đó có các loại thức ăn bổ sung và chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. Phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình nhập lậu gia súc, gia cầm nhằm ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước.

Tập trung chỉ đạo các biện pháp giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai Chương trình hành động về vệ sinh ATTP, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo ổn định sản xuất chăn nuôi trong mùa mưa, bão; phòng chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm trong vụ Hè thu 2016 và phòng chống đói, chống rét cho đàn trâu, bò trong Vụ Đông Xuân 2016-2017; chỉ đạo quyết liệt dập dịch đối với những địa phương đang còn dịch, những địa phương không có dịch cần tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm cho các dịp lễ, Tết cuối năm.
1.3. Thuỷ sản 
Đối với nuôi trồng thủy sản: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu và kịp thời để hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật, tổ chức sản xuất; tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện việc tuân thủ các quy định điều kiện về nuôi; kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào. Tiếp tục chỉ đạo triển khai áp dụng VietGAP, đẩy mạnh hài hòa công nhận lẫn nhau với các tổ chức chứng nhận khác như GSSI, GAA, ASC…
Chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu đối tượng nuôi, ưu tiên các đối tượng chủ lực như tôm nước lợ, cá tra, rô phi, nhuyễn thể. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ, ngao; tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra; Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
Hoạt động khai thác thủy sản: Tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, an ninh trên biển, hướng dẫn ngư dân các biện pháp phòng tránh rủi ro và động viên, bảo vệ ngư dân khai thác trên biển; tiến hành kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm tàu và tình hình thực hiện các qui định về khai thác trên vùng biển chủ quyền. 
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với 4 tỉnh miền Trung về hiện tượng cá chết (theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016); hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện một số chính sách khôi phục, phát triển sản xuất thủy sản và ổn định đời sống ngư dân. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổ chức lại khai thác hải sản; chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển và các lực lượng khác bảo vệ ngư dân; tuyên truyền, xua đuổi tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.
1.4. Lâm nghiệp 
Chỉ đạo các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016; đặc biệt là việc huy động các nguồn vốn để triển khai trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng thay thế và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016. 
Trình cấp thẩm quyền phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch quản lý dăm gỗ giai đoạn 2015-2020 nhằm giảm khối lượng dăm gỗ xuất khẩu, góp phần giải quyết nhu cầu gỗ lớn cho chế biến, nâng cao giá trị gia tăng trong trồng rừng.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các điểm nóng về phá rừng và vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép. 

1.5. Phát triển công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn 
Phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, theo dõi nắm chắc tình hình sản xuất, chế biến nông sản để có biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành kịp thời; phối hợp với Bộ Công thương thực hiện tốt công tác cân đối cung cầu và điều hành xuất nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp năm 2016. 

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về sản xuất và kinh doanh mía đường…
2. Tháo gỡ khó khăn, tiêu thụ kịp thời, hiệu quả nông sản hàng hóa, bảo đảm lợi nhuận cho nông dân

Theo dõi sát diễn biến cung, cầu thị trường trong nước và thế giới; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường để đảm bảo tiêu thụ kịp thời sản phẩm cho nông dân.

Phối hợp với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng nắm chắc tình hình xuất nhập khẩu; nghiên cứu kỹ các thị trường lớn, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích xuất khẩu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm trong nước, củng cố niềm tin đối với thị trường trong nước.
3. Đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển nông thôn, trọng tâm là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2016-2020. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; tham mưu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ XDCB…. Xây dựng văn bản hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG giảm nghèo 2016-2020. Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg...

4. Tăng cường công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão và xây dựng cơ bản

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước các sông suối, lượng trữ của các hồ chứa; chỉ đạo phòng chống hạn hán, úng ngập phục vụ sản xuất đạt hiệu quả; đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, giảm ngập lụt cho vùng hạ du các lưu vực sông.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành và lĩnh vực thủy lợi; tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi. 
Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2016 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; kịp thời hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, hạng mục quan trọng, cấp bách.  

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành  

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và khuyến nông, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp, hợp tác quốc tế. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn, nhất là công tác sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, các công ty nông lâm nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2017
I. MỘT SỐ DỰ BÁO CHÍNH 

1. Tình hình quốc tế

Trong báo cáo công bố ngày 19/7/2016, IMF đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 từ mức 3,6% xuống 3,4% do những rủi ro về chính trị và tài chính kéo dài, cuộc nội chiến tại Syria, thị trường tài chính bất ổn, tình trạng biến đổi khí hậu, chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên và những thiệt hại của kịch bản nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2017 được IMF dự báo ở mức 2,5%; Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu bị hạ dự báo tăng trưởng từ 1,6% xuống còn 1,4%; Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được dự báo ở mức 6,2%; kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng 2,5%; kinh tế Anh tăng trưởng 1,3%...

Mặc dù, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn những rủi ro và tăng trưởng chưa ổn định; nhưng cùng với sự gia tăng dân số trung bình 1,0-1,1%/năm, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới có xu hướng tăng. Tuy nhiên, yêu cầu sử dụng những sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn cũng ngày càng tăng, đây là thách thức lớn đối với nền sản xuất nhỏ ở nước ta. 


2. Tình hình trong nước
2.1. Thuận lợi

Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời cho nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách hỗ trợ phát triển và những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đang được triển khai quyết liệt, tạo đà cho tăng trưởng ngành trong những năm tiếp theo. Căn cứ tình hình thực tiễn trong nước và thế giới, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 ở mức 6,8%, cao hơn dự báo 6% của Ngân hàng Thế giới ngày 19/7/2016. 
2.2. Khó khăn 

Việt Nam đã ký 12 Hiệp định thương mại tự do, đang đàm phán 5 Hiệp định mới với trên 50 quốc gia và nền kinh tế; chuẩn bị tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định thương mại tự do TPP… bên cạnh thuận lợi cơ bản là thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng cũng gặp khó khăn về khả năng cạnh tranh, các rào cản kỹ thuật ở các nước nhập khẩu… 
Trên biển Đông sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng xấu đến đánh bắt hải sản, thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng như tăng trưởng của ngành. 

Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, kèm theo thiên tai khó lường, hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất những tháng đầu năm 2017; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn là thách thức luôn tiềm ẩn trong thực tiễn sản xuất; sản xuất thủy sản ở 4 tỉnh miền Trung chưa thể khôi phục sản xuất trong năm tới,…; đòi hỏi vừa có những ứng phó trước mắt kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài hạn chế thiệt hại tính mạng, sản xuất và tài sản của nhân dân.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2017
1. Mục tiêu tổng quát 

 Mục tiêu tổng quát của ngành nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2016-2020 là: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu; nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường”.


Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành như sau:
Biểu 11. Chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2017
	STT
	Chỉ số đánh giá
	ĐVT
	Chỉ tiêu KH 2016-2020
	Ước thực hiện 2016
	Chỉ tiêu kế hoạch 2017

	1
	Tốc độ tăng GDP NLTS 
	%
	3,5 - 4,0
	1,2-1,4
	2,5-2,8

	2
	Tốc độ tăng GTSX ngành
	%
	4,0 - 4,5
	1,5-1,7
	2,8-3,1

	3
	Kim ngạch xuất khẩu NLTS
	Tỷ USD
	39-40
	31
	31,5

	4
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	42 
	41,15
	41,45

	5
	Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí NTM
	%
	50
	25
	28-30



2. Kế hoạch thực hiện
2.1. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả
2.1.1. Kế hoạch phát triển ngành trồng trọt 

Tập trung thực hiện Tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh nghiên cứu, khảo nghiệm và đưa vào sử dụng các loại giống tốt, giống chất lượng; kèm theo các biện pháp thâm canh, thực hành sản xuất tốt; ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, nâng cấp thiết bị chế biến, bảo quản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. 
Biểu 12. Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành trồng trọt năm 2017
	TT
	Chỉ số đánh giá
	ĐVT
	Chỉ tiêu KH 2016-2020
	Ước thực hiện 2016
	Kế hoạch 2017

	1
	Tốc độ tăng GTSX trồng trọt
	%
	2,5-3,0
	-0,4-0,2
	2 - 2,3

	2
	GTSP thu hoạch/ha đất trồng trọt
	Tr.đồng
	120
	85
	90

	3
	Sản lượng lương thực có hạt
	1000 tấn
	51,5
	49,8
	50,2


- Về sản xuất lương thực: 

Sử dụng linh hoạt diện tích trồng lúa để vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục hướng dẫn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác, có thị trường và thu nhập cao hơn. 

+ Trong năm 2017, duy trì diện tích trồng lúa so với năm 2016, dự kiến tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm khoảng 7,73 triệu ha, năng suất bình quân 57,8 tạ/ha, sản lượng đạt 44,7 triệu tấn. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo và Đề án xây dựng thương hiệu gạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người trồng lúa, chuyển đổi mạnh cơ cấu giống lúa ở khu vực ĐBSCL, tăng diện tích sử dụng giống xác nhận, giống chất lượng cao và thay đổi tập quán sử dụng giống trong gieo trồng (giảm bớt lượng giống trong gieo sạ).

+ Diện tích ngô dự kiến 1,22 triệu ha, tăng 40 nghìn ha so với năm 2016. Tiếp tục đưa các giống ngô mới có năng suất cao, giống ngô chuyển gen vào sản xuất đại trà, kết hợp các biện pháp thâm canh nhằm đạt năng suất bình quân 45 tạ/ha, sản lượng 5,5 triệu tấn. Ngô là mặt hàng thị trường trong nước đang có nhu cầu, các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, chỉ đạo chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng ngô cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.  

+ Duy trì diện tích sắn ở quy mô 567 nghìn ha, nhưng cần đẩy mạnh hướng dẫn nông dân đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm suy thoái đất, đưa năng suất sắn lên 190 tạ/ha, sản lượng trên 10,7 triệu tấn. 
+ Tăng 7 nghìn ha khoai lang so với năm 2016, đưa tổng diện tích lên 127 nghìn ha, năng suất ổn định ở mức 105 tạ/ha, sản lượng dự kiến 1,33 triệu tấn.

- Về phát triển các cây công nghiệp: 

+ Cây công nghiệp hàng năm: Tăng 10 nghìn ha mía so với năm 2016, đưa diện tích mía lên 300 nghìn ha, áp dụng thâm canh với bộ giống có trữ lượng đường cao, phù hợp với từng vùng, thực hiện rải vụ để đạt sản lượng 19,5 triệu tấn mía cây. Tăng diện tích lạc từ 195 nghìn ha lên 200 nghìn ha, sản lượng khoảng 460 nghìn tấn. Tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích đậu tư​ơng lên 100 nghìn ha (tăng 5,0 nghìn ha so với 2016), sản lượng khoảng 150 nghìn tấn, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế biến thức ăn gia súc.

+ Cà phê: Duy trì diện tích cà phê 645 nghìn ha, tiếp tục thực hiện trồng tái canh, ghép cải tạo cà phê già cỗi, năng suất thấp; ưu tiên thực hiện chương trình phát triển giống cà phê giai đoạn 2015 -2020 để nâng cao năng suất, sản lượng dự kiến 1,37 triệu tấn; khuyến khích mở rộng chương trình sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ, 4C, VietGap, GlobalGap...

+ Chè: Duy trì diện tích khoảng 135 nghìn ha, sản lượng búp tươi khoảng 1,0 triệu tấn; thực hiện trồng thay thế chè già cỗi bằng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; thực hiện hợp tác công tư (PPC/PPP) về phát triển chè bền vững… Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên chè; tiếp tục hướng dẫn hộ trồng chè áp dụng quy trình VietGap, nâng cao chất lượng và VSATTP.

+ Cao su: Duy trì diện tích 980 nghìn ha; theo dõi sát diễn biến giá cao su trên thị trường để có biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ hợp lý… Sản lượng mủ cao su năm 2017 ước đạt 1,75 triệu tấn. Tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất mủ cao su ở miền núi phía Bắc và miền Trung để có định hướng phát triển lâu dài. Để ngành cao su phát triển bền vững, các địa phương rà soát quy hoạch, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân, phát triển chế biến các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ mủ cao su.

+ Điều: Diện tích dự kiến khoảng 310 nghìn ha, tăng 15 nghìn ha so với năm 2016, sản lượng đạt 350 nghìn tấn. Tập trung hướng dẫn ghép cải tạo vườn điều, thâm canh nâng cao năng suất, bình tuyển và sử dụng cây điều đầu dòng, vườn đầu dòng để ghép cải tạo. Mở rộng mô hình trồng xen canh điều với một số cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập cho người sản xuất. 
+ Hồ tiêu: Diện tích hồ tiêu dự kiến khoảng 105 nghìn ha, tăng 5,0 nghìn ha; sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch hồ tiêu của địa phương cho phù hợp với quy hoạch chung để phát triển hồ tiêu bền vững.

- Về phát triển cây thực phẩm: 
Dự kiến diện tích rau, đậu các loại khoảng 1,07 triệu ha; trong đó, diện tích rau các loại 900 nghìn ha, tăng 10 nghìn ha; diện tích đậu các loại 170 nghìn ha, tăng 5 nghìn ha. Sản lượng rau các loại 16,02 triệu tấn; sản lượng đậu các loại 178,5 nghìn tấn. Phát triển sản xuất rau, hoa công nghệ cao, quy mô lớn tập trung ở các vùng ven đô, các thành phố lớn, các vùng có lợi thế về sinh thái như Lâm Đồng, Lào Cai...
- Về phát triển cây ăn quả:
Tập trung thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng các loại trái cây có thị trường tiêu thụ như dứa, chuối, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, cam, quýt, bưởi… Nâng diện tích cây ăn quả các loại lên khoảng 850 nghìn ha, tăng 15 nghìn ha so với năm 2016. 

* Các chương trình, giải pháp chính cần triển khai thực hiện:

+ Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt theo Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
+  Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
+ Đề án phát triển giống cây nông nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trong sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng. 

+ Chương trình áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Chương trình phát triển các sản phẩm quốc gia theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
+ Triển khai một số đề án trọng điểm: Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo; Đề án phát triển ngành Điều, Cà phê bền vững (Đặc biệt Dự án VnSAT) và các Chương trình thâm canh tăng năng suất, chất lượng một số sản phẩm cây trồng chính (ngô, rau, hoa, mía, chè, hồ tiêu...) từ nay đến năm 2020; Đề án xây dựng thương hiệu gạo quốc gia; Chương trình kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cây trồng; Thực hiện các giải pháp đồng bộ quản lý vật tư đầu vào, đặc biệt là giống cây trồng và phân bón...
2.1.2 Phát triển chăn nuôi 
- Định hướng: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng, từng loại vật nuôi chủ lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững để đáp ứng cơ bản các loại thực phẩm thiết yếu (thịt, trứng, sữa) cho tiêu dùng xã hội, xây dựng các điều kiện tiếp cận thị trường, tiến tới xuất khẩu một số sản phẩm chăn nuôi có tiềm năng. 
- Mục tiêu: GTSX ngành chăn nuôi tăng từ 5,2-5,5%; tổng đàn bò đạt 5.455,3 ngàn con, đàn lợn đạt 28,55 triệu con, đàn gia cầm đạt 370,8 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại đạt 5,33 triệu tấn.
Biểu 13: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016-2020
	Ước TH năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Tốc độ tăng GTSX chăn nuôi  
	%
	4-5
	4,9-5,1
	5,2-5,5

	2
	Sản lượng thịt hơi các loại
	1000 tấn
	6.400
	5.063
	5.328


* Các chương trình, giải pháp chính cần triển khai thực hiện:

+ Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi; trọng tâm là phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm (trọng tâm là tăng gà lông màu và vịt đẻ trứng), tiếp tục phát triển chăn nuôi lợn và gia súc lớn, tạo sản phẩm an toàn.   

 + Tiếp tục phát triển giống vật nuôi chất lượng cao phục vụ sản xuất; ưu tiên nhập khẩu giống tốt, chọn tạo đàn giống thích hợp cho mỗi vùng sinh thái; tiếp tục cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò, nạc hóa đàn lợn…; lai tạo và công bố một số tổ hợp lai gà thả vườn có năng suất, chất lượng cao, chi phí thức ăn thấp, lựa chọn và phát triển các giống gà đặc sản gắn với từng vùng miền; phổ biến rộng rãi các giống thủy cầm lai chuyên thịt hoặc chuyên trứng…; Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020 được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-BNN-CN ngày 7/4/2014.

+ Tiếp tục mở rộng Chương trình chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP; năm 2017, phấn đấu cả nước có 2% số lượng lợn, 2% số lượng bò sữa và 12% số lượng gà được  nuôi theo quy trình VietGAP.
+ Đẩy mạnh sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, mục tiêu năm 2017 đạt khoảng 17,2 triệu tấn thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi (trọng tâm là quản lý các chất chính và chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi), giảm chi phí sản xuất, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đối với chăn nuôi nông hộ cần phổ biến cách thức sử dụng thức ăn chăn nuôi hiệu quả an toàn, khuyến khích người dân tận dụng lao động tự phối trộn thức ăn. 

+ Về công tác thú y: Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018; Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM, Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại; Tăng cường hoạt động kiểm dịch thú y, tổ chức kiểm soát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm… qua biên giới; Đẩy mạnh kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế sản phẩm động vật và giám sát tồn dư hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, trứng, sữa và mật ong; xây dựng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

+ Đôn đốc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 09/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. 

2.1.3 Phát triển thuỷ sản 
- Mục tiêu: Phát triển ngành thủy sản bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

                      Biểu 14: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016-2020
	Ước TH năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Tốc độ tăng GTSX thủy sản  
	%
	5,5-6
	2,3 -2,5
	2,3-2,6

	2
	Sản lượng thủy sản 
	1000.tấn
	7000
	6.650
	6.900

	
	- Nuôi trồng
	1000.tấn
	
	3.700
	3.900

	
	- Khai thác
	1000.tấn
	
	3.076
	3.000

	3
	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha mặt nước nuôi trồng TS
	Tr.đ/ha
	
	185
	190


- Định hướng phát triển: 

+ Đối với khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Giảm dần sản lượng khai thác thủy sản ven bờ, đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ; tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực của mỗi vùng; tăng cường đầu tư thiết bị bảo quản chế biến trên tàu khai thác, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất sau thu hoạch; Khai thác thủy sản gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi; Gắn khai thác thủy sản với bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

+ Đối với nuôi trồng thủy sản: Đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi với cơ cấu diện tích và sản lượng phù hợp với từng vùng kinh tế, sinh thái trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh. Đẩy mạnh áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận với các sản phẩm chủ lực (tôm, cá tra, nhuyễn thể…). Phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ nông dân phát triển nuôi quảng canh tiên tiến, nhân rộng các mô hình kết hợp lúa – thủy sản hiệu quả; phát triển mạnh nuôi, trồng trên biển, đặc biệt đối với trồng rong, tảo biển.

Giữ ổn định diện tích nuôi cá tra khoảng 5.100 ha, nâng cao chất lượng và tổ chức liên kết chuỗi, thực hiện tốt Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra nhằm đảm bảo giá nguyên liệu ổn định, đảm bảo có lãi cho cả doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và người nuôi; ổn định diện tích nuôi tôm sú khoảng 600 nghìn ha, sản lượng 280 nghìn tấn; phát huy lợi thế của nuôi tôm thẻ chân trắng, gia tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu, duy trì diện tích nuôi tôm chân trắng khoảng 100 nghìn ha, sản lượng 370 nghìn tấn; đẩy mạnh phát triển nuôi cá rô phi thâm canh trong ao ở Đồng bằng Bắc Bộ, nuôi lồng bè ở Nam Bộ; phát triển nuôi nhuyễn và các loại thủy sản khác phù hợp với từng vùng, miền và thị trường.

+ Đối với chế biến và tiêu thụ: Giảm chế biến thô và sơ chế, nâng cao tỷ trọng chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến và thị trường tiêu thụ phù hợp với thị hiếu, văn hóa tiêu dùng của từng thị trường trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh của thủy sản Việt Nam. Phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản trong mối liên kết chuỗi sản xuất nuôi trồng, khai thác và chế biến, thương mại sản phẩm thủy sản. Giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống, phát triển thị trường tiềm năng mới nổi và thị trường tiêu thụ trong nước.

+ Đối với dịch vụ hậu cần thủy sản: Khôi phục và phát triển lĩnh vực đóng, sửa tàu cá, sản xuất ngư lưới cụ, máy móc thiết bị, hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần thuỷ sản đồng bộ tại các cảng cá, chợ cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; ưu tiên phát triển cảng cá kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền nghề cá để tăng hiệu quả đầu tư; ap dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ tin học, điện tử, viễn thám, công nghệ bảo quản sau thu hoạch tiên tiến trong quản lý và hiện đại hóa ngành thủy sản. 

* Các chương trình chính cần triển khai thực hiện: 
Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chiến lược, Chương trình, chính sách thuộc lĩnh vực đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: 

+ Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
+ Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
+ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013.

+ Chương trình phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở tích hợp các chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản,…
+ Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. 

+ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 

+ Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ lãi suất mua sắm thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch.
+ Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (trong lĩnh vực thủy sản). 
+ Tổ chức triển khai Đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư.

Tiếp tục tăng cường công tác thú y thủy sản; thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong sản xuất, xuất khẩu thủy sản; tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm... 

 
2.1.4 Phát triển lâm nghiệp 
- Mục tiêu, định hướng: Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng lên 41,45%, góp phần đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho quá trình phát triển của đất nước, giảm nhẹ thiên tai, tăng khả năng sinh thuỷ, điều hoà nguồn nước, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừng; Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, đảm bảo cung cấp phần lớn gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy, ván nhân tạo, đáp ứng nhu cầu gỗ, củi và các lâm đặc sản khác cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Biểu 15: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016-2020
	Ước TH năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Tốc độ tăng GTSX lâm nghiệp  
	%
	6 - 6,5
	6,7-6,9
	6,2-6,5

	2
	Tỷ lệ che phủ rừng.
	%
	42
	41,15
	41,45

	3
	Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng
	1000 m3
	
	15.000
	16.000


- Nhiệm vụ bảo vệ rừng:  

+ Bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững đối với 100% diên tích rừng hiện có. Ngân sách Trung ương chi cho khoán bảo vệ 2.890.000 ha rừng; trong đó, 1.200.000 ha rừng ở 62 huyện nghèo, 460.000 ha rừng phòng hộ xung yếu có nguy cơ xâm hại cao, 250.000 ha rừng phòng hộ ven biển và 980.000 ha rừng đặc dụng ở các huyện biên giới, hải đảo thuộc các địa phương có ngân sách khó khăn không thể đảm bảo cân đối tại chỗ (theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg); bảo vệ rừng và khoán bảo vệ rừng 1.481.000 ha (theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP); diện tích còn lại (khoảng 9.20 nghìn ha) do ngân sách địa phương, nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, nguồn vốn ODA và các chủ rừng tự bảo vệ.
+ Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 20% số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2015.
- Nhiệm vụ phát triển rừng:
+ Trồng rừng: 223 ngàn ha (rừng phòng hộ, đặc dụng 15 ngàn ha; trồng mới rừng sản xuất 180 ngàn ha; Trồng rừng thay thế: 28 ngàn ha).
+ Chăm sóc rừng 350 ngàn ha.

+ Khoanh nuôi tái sinh: 360 ngàn ha; trong đó, khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 310 ngàn ha, khoanh nuôi tái sinh mới 50 ngàn ha.
+ Khoán bảo vệ rừng: 6,8 triệu ha.
+ Trồng cây phân tán: 50 triệu cây.

* Các chương trình, giải pháp chính cần triển khai thực hiện:

+ Chỉ đạo tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được giao.
+ Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 8/7/2013; trọng tâm là thực hiện 04 kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, gồm: i) Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 - 2020; ii) Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014-2020; iii) Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020; iv) Phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020. 

+ Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; chỉ tiêu nhiệm vụ  theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

+ Triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đông bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng phòng hộ; Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020.

+ Tiếp tục thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ, tạo điều kiện cho người trồng rừng có thêm nguồn lực đầu tư phát triển rừng. Kế hoạch năm 2017, nguồn thu từ DVMTR đạt 1.500 tỷ đồng.

+ Thực thi chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ; sắp xếp và tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm để đảm bảo tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, vừa tham gia thực hiện các nhiệm vụ về giao đất, giao rừng, khuyến lâm và thống kê, kiểm kê rừng trên địa bàn. 
Triển khai thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 phê duyệt kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm.
+ Thực hiện chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ chính sách về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020.
+ Công bố kết quả “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng. 

+ Tiếp tục triển khai Đề án bảo tồn và phát triển LSNG; Chương trình quản lý khai thác, chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản; Chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng đầu tư trồng rừng sản xuất thâm canh có hiệu quả; thu hút đầu tư vào trồng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái rừng...
2.1.5.  Kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến NLTS, sản xuất muối và ngành nghề nông thôn 
- Mục tiêu: Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy sản thông qua chế biến, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch. Phấn đấu, đến năm 2020, giá trị gia tăng các ngành hàng nông lâm thủy sản tăng bình quân 20% so với hiện nay; tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản thủy sản giảm 50% so với hiện nay.
Để thực hiện mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp chính cần tập trung triển khai trong năm 2017 là:

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy sản thông qua tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp chế biến, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1016/QĐ-BNN-CB ngày 13/5/2014; Đề án  phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam và Kế hoạch hành động phát triển ngành chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt nam.  

Rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích chế biến sâu tạo ra sản phẩm có GTGT cao, phù hợp với thị trường; tận dụng triệt để các phế phụ phẩm nông nghiệp tạo sản phẩm có GTGT cao, giảm chi phí sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đối với từng ngành hàng cụ thể. 

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện TCC ngành muối theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững, ổn định diện tích sản xuất muối đã quy hoạch, nâng sản lượng sản xuất muối công nghiệp, chất lượng cao. Năm 2017, dự kiến diện tích sản xuất muối đạt 14,7 nghìn ha; sản lượng muối đạt khoảng 1.430 nghìn tấn, trong đó muối công nghiệp 530 nghìn tấn, tăng 3,9%. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án muối công nghiệp Quán Thẻ; cải tạo nâng cấp các đồng muối hiện có, tạo điều kiện cho diêm dân nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và cải thiện thu nhập; nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, giảm thiểu sự ảnh hưởng của thời tiết và bảo vệ môi trường.

+ Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Quyết định 68 để tạo động lực thúc đẩy thực hiện Đề án Đẩy mạnh cơ giới hóa. Phấn đấu hết năm 2017, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất cây hàng năm đạt 93%, khâu gieo trồng đạt 45% và cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa đạt 55%.
2.1.6.  Kế hoạch xuât khẩu hàng NLTS 

Năm 2017, mục tiêu xuất khẩu hàng hóa ngành nông lâm thủy sản là 31,5 tỷ USD. Trong đó, hàng nông sản khoảng 15,4 tỷ USD,  lâm sản và đồ gỗ khoảng 7,3 tỷ USD, các mặt hàng thủy sản 7,1 tỷ USD, các mặt hàng khác khoảng 1,7 tỷ USD.
2.2. Kế hoạch phát triển nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn 
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững; năm 2017, phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đến cuối 2017 lên 28 - 30%, có 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, tỷ lệ số xã dưới 5 tiêu chí còn 150 xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 90%; tỷ lệ hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh lên 69%; tỷ lệ hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh trên 50%. 
2.2.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tính kế thừa, lồng ghép, thống nhất và đồng bộ từ Trung ương xuống cơ sở. 
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, trọng tâm là bộ tiêu chí nông thôn mới thể hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình; tập trung hoàn thiện Khung kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.
- Tổ chức tuyên truyền và vận động thực hiện Chương trình bằng nhiều hình thức đến các cấp, ngành và người dân. Xây dựng kế hoạch truyền thông về xây dựng nông thôn mới năm 2017; phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

- Hoàn thiện các chuyên đề đào tạo, tập huấn hiện có theo hướng cập nhật kịp thời thông tin, tăng cường trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cấp xã, thôn, bản.
- Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại một số địa phương, nhất là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của từng vùng đảm bảo vệ sinh ATTP, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu; mô hình xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt nông thôn; mô hình cung cấp nước sinh hoạt… cho các vùng miền núi, vùng đồng bằng, vùng ven biển, xã đảo… 

- Hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống của người dân, như: giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hoá thôn, bản. 
- Triển khai dự án vay vốn ODA của WB, dự án do IFAD tài trợ; tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế cho thực hiện Chương trình.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình, nhất là về chất lượng công tác thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cũng như vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện dự thảo để Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
2.2.2. Chương trình xóa đói giảm nghèo 
- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, trọng tâm là thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020… 
Đồng thời, tiếp tục triển khai và hướng dẫn các địa phương thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, nâng cao năng suất và thu nhập. Mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm bình quân 1,5 - 2%/năm.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là tại các xã nghèo, huyện nghèo; trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

- Kết hợp, lồng ghép thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; hỗ trợ các xã, thôn, bản vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển bền vững kinh tế, xã hội khu vực biên giới, biển đảo.
2.2.3. Chương trình bố trí dân cư 
- Tiếp tục thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư; ổn định đời sống, sản xuất của người dân các cụm, tuyến dân cư vượt lũ ĐBSCL; thực hiện các dự án bố trí dân cư biên giới Việt-Trung, Việt-Lào, Việt Nam-Cămpuchia theo quy hoạch... 
Năm 2017, bố trí sắp xếp ổn định dân cư với 15.500 hộ; trong đó, vùng thiên tai 10.075 hộ, vùng đặc biệt khó khăn 1.550 hộ, vùng biên giới và hải đảo 1.550  hộ, khu rừng đặc dụng 2.325 hộ. 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành lập dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014; phối hợp với các Bộ, Ngành thẩm định dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện...
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng di cư tự do. 

2.3. Kế hoạch phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường”
Biểu 16: Các chỉ tiêu kế hoạch chính

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016-2020
	Ước TH năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về thủy lợi
	%
	
	78,1
	80

	2
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	43 - 44
	41,15
	41,45

	3
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường
	%
	70
	48,3
	55


2.3.1. Kế hoạch phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 
Năm 2017, tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Thực hiện đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ các lĩnh vực sản xuất có lợi thế phục vụ tái cơ cấu ngành; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục thiên tai, hạn hán, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, các dự án chống xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; khôi phục rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có...


(1) Phát triển thủy lợi



Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi, cấp nước sạch nông thôn; trong đó, tập trung xây dựng thể chế, hướng dẫn đổi mới công tác quản lý công trình, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo sự chuyển biến rõ rệt ở các địa phương; vận hành các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. 

Đầu tư thủy lợi tập trung vào nâng cấp, hiện đại hóa các công trình hiện có; ưu tiên phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; đầu tư công trình cấp nước sạch ở các vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn; tiếp tục thực hiện đầu tư đảm bảo an toàn các hồ chứa, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, bao gồm:

- Hoàn thành, trình phê duyệt và phê duyệt rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển thủy lợi đến năm 2030;  Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030; Rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quy hoạch thủy lợi phục vụ thủy sản vùng ĐBSCL; Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên; Quy hoạch thoát lũ ĐBSCL…

- Thực hiện Chương trình đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi. Tập trung rà soát, đánh giá điều chỉnh nhiệm vụ công trình thủy lợi, tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi, trọng tâm là thủy lợi nội đồng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư trang thiết bị quản lý, giám sát hệ thống công trình thủy lợi; ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế, xây dựng và quản lý công trình thủy lợi; thực hiện các biện pháp phi công trình (dựa vào cộng đồng) để tăng cường năng lực phòng tránh thiên tai.
- Đẩy nhanh tiến độ các hồ chứa lớn, lợi dụng tổng hợp, các dự án khắc phục thiên tai, hạn hán, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; các công trình ngăn mặn, giữ ngọt chống xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành các công trình dở dang. Đầu tư mới chủ yếu để đảm bảo an toàn các hồ chứa, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, các công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, công trình thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn trên cơ sở xem xét kỹ tính cấp bách và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư. Xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong quản lý thủy nông; các mô hình trình diễn về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp theo vùng, miền và tiến hành tổng kết, đánh giá để triển khai trên diện rộng. 

Biểu 17: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển thủy lợi

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016-2020
	Ước TH năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Năng lực tưới tăng thêm hàng năm
	1000 ha
	21
	25
	25

	2
	Năng lực tiêu tăng thêm hàng năm
	1000 ha
	24
	24
	24

	3
	Năng lực ngăn mặn tăng thêm hàng năm
	1000 ha
	45
	45
	45



(2) Củng cố đê điều và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai 

Mục tiêu chung của công tác đê điều và phòng, chống lụt bão là: Nâng cao khả năng phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến động của khí hậu đối với sản xuất và môi trư​ờng; xây dựng các phương án chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; tăng cường năng lực nhằm chủ động ứng phó kịp thời và có hiệu quả trước mọi tình huống; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội bền vững, nhất là ở các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Trong đó, năm 2017 sẽ (i) Tiếp tục củng cố, nâng cấp đê điều thích ứng với biến đổi khí hậu và kết hợp giao thông, quốc phòng, an ninh...; (ii) Huy động mọi nguồn lực để    đầu tư, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; (iv) Tăng cương đào tạo nâng cao   nhận thức trong quản lý đê điều và giảm nhẹ thiên tai. Nhiệm vụ cụ thể là:

         - Xử lý cấp bách, xung yếu đê điều: Hướng ưu tiên đầu tư vào những công trình trọng điểm xung yếu sau mùa lũ, bão hàng năm; Tu bổ, củng cố, nâng cấp các tuyến đê sông nhằm đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế và phấn đấu chống được lũ cao hơn; Sửa chữa, xây dựng mới các cống dưới đê, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và các công trình phụ trợ; trồng và giữ rừng chắn sóng ven đê; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm tăng cường cho công tác quản lý đê tạo điều kiện phát triển dân sinh, kinh tế khu vực được đê điều bảo vệ. 

- Tiếp tục triển khai các Chương trình củng cố, nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006) và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009); Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 (Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 9/12/2009).

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội Luật Thuỷ lợi; Rà soát Chiến lược Thủy lợi và Chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
 (3) Phát triển hạ tầng thuỷ sản 
Biểu 18: Chỉ tiêu phát triển hạ tầng thủy sản

	TT
	Chỉ số đánh giá
	Đơn vị
	Kế hoạch 2016-2020
	Ước TH năm 2016
	Kế hoạch năm 2017

	1
	Công suất cảng cá, bến cá tăng thêm
	1000 tàu thuyền
	1.536

(5 năm)
	300
	300

	2
	Công suất các khu cho tàu, thuyền neo đậu, tránh trú bão tăng thêm
	1000 tàu thuyền
	297
(5 năm)
	67,5
	60


Năm 2017, tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng thủy sản thông qua Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững, bao gồm các nội dung đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão, phát triển hạ tầng Giống thủy sản; Chương trình Nuôi trồng thủy sản, trong đó: 


- Tập trung đầu tư để sớm hoàn thành 20 khu neo đậu tránh trú bão (trong đó Bộ quản lý 02 khu; UBND các tỉnh quản lý 18 khu). 


- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ hạ tầng nuôi trồng thủy sản, nhất là các công trình hoàn thành và chuyển tiếp sang năm 2017.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cảng cá; đầu tư hạ tầng nghiên cứu, sản xuất giống thuỷ sản để bảo đảm lựa chọn được giống năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất... 

- Triển khai  đầu tư các trung tâm nghề cá lớn đã được quy hoạch chi tiết; năm 2017, dự kiến triển khai 03 cảng cá động lực tại 3 Trung tâm nghề cá lớn ở Đà Nẵng, Kiên Giang và Khánh Hòa.

 (4) Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp
Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai; trọng tâm là các dự án hạ tầng phục vụ sản xuất giống, hạ tầng vùng sản xuất tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, các dự án tưới tiết kiệm cho cây trồng cạn...
Tập trung vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình công như: các cơ sở cung cấp dịch vụ công (khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, các phòng/trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng chất lượng, các Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường…) và tăng cường năng lực quản lý nhà nước, năng lực cho lực lượng kiểm lâm…
2.3.2 Kế hoạch bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…, theo đó tập trung triển khai các nhiệm vụ chính sau: 

a) Kế hoạch hoạt động thực hiện mục tiêu bảo vệ, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên rừng 
- Nhiệm vụ chủ yếu là thực thi chính sách tăng cường bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhất là các diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ xung yếu và rất xung yếu (rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn sóng, …); khai thác lợi ích kinh tế từ rừng sản xuất và rừng tự nhiên theo nguyên tắc bền vững, lấy nguồn thu từ rừng để bảo vệ, phát triển và làm giàu từ rừng; ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép; phòng chống cháy rừng, đảm bảo phát huy hiệu quả về môi trường của rừng.

- Tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo các Chương trình, dự án đã duyệt; rà soát và xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên cơ sở đó xác định ranh giới để quản lý ổn định, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; thực hiện Chương trình hành động chống sa mạc hóa và ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án quản lý rừng bền vững và Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; triển khai Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn voi tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014 - 2022; hướng dẫn các địa phương quản lý, bảo tồn động vật hoang dã…
b) Kế hoạch hoạt động thực hiện mục tiêu bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước hiệu quả và bền vững 

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón và Thông tư hướng dẫn số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Quản lý tốt nguồn nước của các lưu vực sông và hệ thống thuỷ lợi bảo đảm các quá trình khai thác, sử dụng là hợp lý, tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, theo đó sẽ:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi toàn quốc, quy hoạch thủy lợi các lưu vực sông, hệ thống thuỷ nông nhằm khai thác, sử dụng tổng hợp, phát triển bền vững nguồn nước làm cơ sở cho việc quản lý và lập kế hoạch phát triển thuỷ lợi theo quy mô lưu vực, hệ thống.

- Tổ chức theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều chỉnh cơ cấu, mùa vụ cây trồng, vận hành hệ thống thuỷ lợi      sử dụng nước tiết kiệm và phối hợp với Bộ Công thương vận hành hợp lý các hồ chứa thủy điện nhằm hạn chế tác động xấu do xả lũ và tăng khả năng cấp nước cho sản xuất.

- Theo dõi chất lượng nước và xâm nhập mặn khu vực ĐBSCL và ĐBSH, điều hành phân ranh mặn ngọt đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ sản xuất.

- Tham gia hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nguồn nước liên quốc gia.

c) Kế hoạch hoạt động thực hiện mục tiêu bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên biển 
- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014 hướng dẫn hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành Nông nghiệp và PTNT; vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường để hỗ trợ công tác chỉ đạo sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng hải sản thực hiện đúng quy trình công nghệ để nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường biển.
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng Quỹ tái tạo nguồn lợi; Đề án dự báo ngư trường khai thác hải sản và các dự án ưu tiên: Điều tra ngư trường; Điều tra nguồn lợi và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản; Quy hoạch chi tiết và thành lập khu bảo tồn biển, Quy hoạch khu bảo tồn thủy sản nội địa cấp quốc gia; Tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản tại một số lưu vực sông và hồ chứa giai đoạn 2013 - 2020...

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khai thác, đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam và các nước lân cận cho ngư dân. Tiếp tục triển khai dự án quốc gia về truyền thông phổ biến các chính sách, luật thuỷ sản và các quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho ngư dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc khai thác thuỷ sản.

d) Kế hoạch hoạt động thực hiện mục tiêu bảo vệ MT nông thôn 

- Rà soát, xây dựng văn bản quản lý môi trường nông thôn về quản lý rác thải; quy định về quản lý nghĩa trang, cây xanh; vệ sinh ao hồ, thu gom nước thải thôn xóm. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về môi trường; xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các làng, xã tổ chức các tổ dịch vụ thu gom rác thải trong các thôn, xóm, ấp để xử lý chung, tránh gây ô nhiễm môi trường nông thôn; kiểm tra xử lý môi trường ở các cơ sở công nghiệp chế biến, các làng nghề.
- Hướng dẫn các cơ sở gia trại, trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lớn gia súc, gia cầm, ao đầm nuôi thuỷ sản thực hiện nghiêm quy trình bảo vệ môi trường, bao gồm cả xử lý chất thải và môi trường ao nuôi.

- Thông qua hệ thống khuyến nông hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường quản lý việc nhập khẩu và kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật…
Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
1. Quy hoạch phát triển ngành 
Tổ chức nghiệm thu, phê duyệt 23 dự án quy hoạch hoàn thành năm 2016 (Quy hoạch sản xuất nông nghiệp cả nước; rà soát Quy hoạch ngành cao su; quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn; rà soát quy hoạch 3 loại rừng; Quy hoạch thủy lợi phục vụ thủy sản; rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp…); triển khai các dự án quy hoạch mở mới năm 2017…
Phối hợp với các Bộ ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch khi Quốc hội thông qua; điều chỉnh những quy định liên quan đến quản lý các dự án thiết kế quy hoạch của Bộ... 

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp lập quy hoạch; đảm bảo xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với kinh tế thị trường, nâng cao được hiệu quả của đầu tư và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa nông sản. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch để nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. 

2. Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản 
Năm 2017, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động XTTM trong và ngoài nước; phối hợp chỉ đạo quyết liệt các hoạt động XTTM, phát triển thị trường tiêu thụ với mục tiêu phát triển thương mại nông lâm thủy sản theo hướng tăng trưởng bền vững:
- Thị trường trong nước: Đẩy mạnh hoạt động XTTM nội địa; khuyến khích tiêu dùng nội địa để tránh phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, thiết kế sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. 
Tăng cường quảng bá ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và bảo quản sau thu hoạch; quảng bá các sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, phân tích, tổng hợp về diễn biến thị trường trọng điểm và tiềm năng (trước mắt tập trung vào thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga).

Tích cực tuyên truyền, phổ biến về các thời cơ và thách thức khi Việt Nam tham gia các FTA và tiếp cận mở rộng thị trường nông lâm thủy sản; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhà sản xuất, xuất khẩu về các loại rào cản và các quy định của các nước nhập khẩu để chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

- Thị trường quốc tế: tích cực đàm phán các Hiệp định tự do thương mại, tăng cường hoạt động phát triển thị trường; cập nhật các thông tin về chính sách thương mại của các đối tác, các thị trường truyền thống, thị trường mới; theo dõi diễn biến của từng thị trường để xây dựng chiến lược phát triển thị trường lâu dài cũng như các giải pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động XTTM; tháo gỡ khó khăn tại các thị trường truyền thống Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc... Tổ chức các hoạt động XTTM, kết hợp giải quyết vướng mắc trong xuất khẩu nông lâm thủy sản tại các thị trường tiềm năng như: Nga và các nước Đông Âu, Mỹ, Châu Phi, Tây Á(UAE), Nam Á (Ấn Độ)... 

Phát hiện nhanh và giải quyết kịp thời những rào cản thương mại, rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh ký kết các Nghị định công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, quy chuẩn giữa Việt Nam và các nước để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
3. Phát triển mạnh khoa học công nghệ và khuyến nông 
Năm 2017, tiếp tục định hướng nghiên cứu khoa học phục vụ Tái cơ cấu Ngành theo Quyết định số 986/QĐ-BNN-KHCN của Bộ và Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020; các nhiệm vụ cụ thể là:

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện 36 nhiệm vụ thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản, 7 nhiệm vụ thuộc Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 14 nhiệm vụ thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia.

- Chương trình trọng điểm khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và PTNT, thực hiện 9 dự án trọng điểm phục vụ mục tiêu theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT.
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, thực hiện 227 đề tài/dự án.
- Công tác khuyến nông chuyển giao KHCN, thực hiện 62 dự án.

- Xây dựng 122 tiêu chuẩn, quy chuẩn; trong đó có 31 tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyển tiếp và 91 tiêu chuẩn, quy chuẩn mới.
4. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn

- Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất 
Phát triển sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Tiếp tục phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 
Tổng kết, tuyên truyền và nhân rộng các hình thức hợp tác, liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản ra toàn quốc và các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Đồng thời, đánh giá và bổ sung chính sách hỗ trợ cho các loại hình tổ chức sản xuất này phát triển bền vững. 

 
Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp từ Trung ương đến cơ sở. Nghiên cứu hình thành hội đồng ngành hàng của các ngành hàng chiến lược với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tác nhân trong chuỗi giá trị (doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nông dân...). 

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức lại hoạt động HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012; đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý nông nghiệp về HTX; hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình HTX kiểu mới, trong đó tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL theo Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong sản xuất nông nghiệp sau khi được Chính phủ ban hành.
- Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, công ty nông, lâm nghiệp 
+ Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định 118/NĐ-CP về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT...
+ Thực hiện quản lý doanh nghiệp theo Nghị định số 49, 50, 51, 61, 71, 99... của Chính phủ: Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020 và kế hoạch hàng năm của các doanh nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính...
+ Nghiên cứu lựa chọn một số đơn vị sự nghiệp công đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phẩn...
5.  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng, VTNN; đặc biệt là hoàn thiện cơ sở pháp lý để áp dụng chế độ kiểm soát đặc biệt các loại kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Tổ chức thực thi quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản:

 Tập trung nguồn lực triển khai đầy đủ các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP (ban hành theo Quyết định số 2218/QĐ-BNN-QLCL ngày 07/6/2016).

Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ (số 17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT ngày 17/7/2014 trong giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 và Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020); Thỏa thuận phối hợp với Bộ Công Thương trong quản lý, kiểm soát ngăn chặn lạm dụng hóa chất công nghiệp, kháng sinh sử dụng trong y tế vào sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản.
- Tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV24, Báo Nông thôn ngày nay, Nông nghiệp Việt nam... triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền về ATTP giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp liên kết sản xuất đảm bảo ATTP nông lâm thuỷ sản theo chuỗi và truyền thông quảng bá tới người tiêu dùng về chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và địa chỉ bán sản phẩm được xác nhận kiểm soát ATTP theo chuỗi. Phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị về xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn. Tổ chức điều tra, xác minh thông tin sự cố ATTP để phối hợp với báo đài cung cấp kịp thời, chính xác thông tin tới người tiêu dùng.

- Hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các địa phương tập trung triển khai giám sát ATTP theo đúng qui định đối với rau, thịt, thủy sản, thực phẩm chế biến, chè, trái cây, hồ tiêu là các sản phẩm rủi ro cao, tiêu thụ nhiều trong nước cũng như xuất khẩu; tổ chức tái kiểm tra, xử lý 100% số cơ sở xếp loại C đúng theo quy định tại Thông tư 45 và triển khai Thông tư 51 về ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất ban đầu quy mô nhỏ lẻ.
- Tăng cường thanh tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN; tập trung vào khâu buôn bán thuốc thú y, thuốc BVTV, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc BVTV, kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  

- Xử lý kịp thời các vướng mắc, rào cản kỹ thuật để giữ vững thị trường xuất khẩu, tháo gỡ kịp thời các rào cản kỹ thuật của các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico... thúc đẩy xuất khẩu;

6. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế 
- Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1684/QĐ-TTg ngày 30/9/2015.
- Vận động và kêu gọi các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành; các Chương trình có liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, quản lý thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ hạn hán ở Miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở ĐBSCL...

- Tiếp tục tham gia đàm phán 5 FTA với 4 nền kinh tế tự do Châu Âu (EFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, ASEAN - Hong Kong, Việt Nam - Israel, Việt Nam - Cuba. Tổ chức Hội thảo tuyên truyền phổ biến các FTA mới ký kết. Phối hợp đàm phán để ký kết Hiệp định hoặc Thỏa thuận về hợp tác nghề cá với các nước, đặc biệt các nước láng giềng và các quốc đảo châu Á - Thái Bình Dương.
- Thực thi đầy đủ cam kết, trách nhiệm của Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế WTO, ASEAN, ASEM, APEC, BTA, FTA.. và các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết tới khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh đàm phán về thuế và phi thuế quan, SPS, quy tắc, xuất xứ, tự do hóa dịch vụ; thực thi các Điều ước và Thỏa thuận quốc tế…
- Phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình/dự án Việt Nam cung cấp tài chính, nguồn nhân lực và kỹ thuật giúp các quốc gia có quan hệ đặc biệt với ta; trong đó tiến hành công tác chuẩn bị thực hiện dự án mới giúp Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giai đoạn 2016-2020...
7. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức.

- Thực thi các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 2534/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2011 của  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020”, Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới”… 

- Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo thuộc Bộ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực đào tạo của các Trường phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của ngành. Thực hiện ch​ương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đào tạo cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá..., nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành... 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành 
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủy lợi, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Luật Thủy sản (sửa đổi). Triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ, gồm 7 Nghị định của Chính phủ, 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 21 Thông tư của Bộ trưởng.
- Thực hiện các quy định tại Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Quyết định số 8/2015/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.... 

Trình Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tại các địa phương theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành. 

- Tích cực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016  về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phí và Lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- Tiếp tục triển khai hiện đại hóa hành chính, ứng dụng CNTT trong CCHC; tập trung triển khai mở rộng cơ chế hải quan một cửa quốc gia, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai ISO điện tử...

9. Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện kế hoạch

9.1. Kế hoạch vốn đầu tư công cho ngành 
a) Vốn đầu tư XDCB: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã dự kiến phân bổ số kiểm tra Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn đầu tư là 38.850 tỷ đồng (bao gồm 18.347 tỷ đồng vốn trong nước, kể cả vốn hoàn ứng, trả nợ, đối ứng cho các dự án ODA và 20.503 tỷ đồng vốn nước ngoài). Nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 51.845 tỷ đồng đã dự kiến bố trí tại Văn bản số 5189/BNN-KH ngày 22/6/2016. 
Trên cơ sở dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 là 18.086 tỷ đồng, bao gồm: 

- Vốn trong nước: 3.089 tỷ đồng.

- Vốn đối ứng: 895 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài: 7.602 tỷ đồng. 

- Vốn Trái phiếu Chính phủ: 6.500 tỷ đồng.
Trong đó, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

(1) Kế hoạch vốn NSNN (trong nước): 3.037 tỷ đồng.

+ Vốn theo ngành, lĩnh vực: 2.109 tỷ đồng, trong đó:


* Ngành nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản: 1.648 tỷ đồng.


* Lĩnh vực khoa học, công nghệ:  72 tỷ đồng,  


* Giáo dục, đào tạo:  238 tỷ đồng,  


* Các lĩnh vực khác: 151 tỷ đồng 

+  Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 964 tỷ đồng, trong đó:


* Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững: 225 tỷ đồng. 


* Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 53 tỷ đồng


* Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”: 499 tỷ đồng

* Chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh: 25 tỷ đồng

* Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin: 12 tỷ đồng

+ Vốn đầu tư theo hình thức PPP: 15 tỷ đồng

 (2) Vốn ODA
Dự kiến kế hoạch vốn năm 2017 là 8.493 tỷ đồng, trong đó: Vốn đối ứng là 891 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 7.602 tỷ đồng.

 (3) Kế hoạch vốn TPCP:  
Do chưa có kế hoạch phát hành, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất nhu cầu vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017 là 6.500 tỷ đồng để bố trí cho 16 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2017-2020.




(Chi tiết các biểu tại Phụ lục kèm theo)
b) Vốn sự nghiệp: Bộ Tài chính thông báo số dự kiến giao chi ngân sách nhà nước năm 2017 là 3.208.500 triệu đồng, số đề nghị của cho Bộ Nông nghiệp và PTNT là 4.777.785 triệu đồng. 
9.2. Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân 
- Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành Nông nghiệp và PTNT. Chủ trì rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp. Tiếp tục phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và các Nghị quyết của Chính phủ: Số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  
- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển dần việc cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư nhân và các tổ chức xã hội thực hiện; tăng tỷ lệ vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp.

Thực hiện hiệu quả chính sách và phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân (đối tác công tư, hợp tác công tư...) để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng danh mục dự án, thực hiện thí điểm triển khai các dự án PPP tiên phong để tổng kết, mở rộng.
- Bộ thường xuyên theo dõi tình hình phát triển doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế Hải quan quốc gia một cửa – một điểm dừng. Chỉ đạo hoạt động hiệu quả của “Nhóm công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn” với sự tham gia của các cơ quan quản lý thuộc Bộ và các doanh nghiệp nòng cốt đầu tư trong nông nghiệp.
Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, thời gian thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách, phù hợp với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, kế hoạch của ngành. Đồng thời, lập kế hoạch theo dõi, đánh giá hàng tháng đối với các nhiệm vụ trọng tâm; hàng quý đối với những nhiệm vụ còn lại.

2. Tổ chức theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch

          Căn cứ nội dung Khung kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2017; các đơn vị xây dựng, hoàn thiện Khung kế hoạch và bộ chỉ số giám sát đánh giá cụ thể đối với các nhiêm vụ thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý.    
      
3. Tổ chức thu thập số liệu giám sát đánh giá 

Số liệu để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch được thu thập từ nguồn trong và ngoài ngành. Để tránh sự chồng chéo trong thu thập số liệu, cần có sự phân công thu thập theo nguồn.

Các số liệu không thể thu thập được từ Tổng cục Thống kê, các Bộ Ngành hoặc từ nguồn báo cáo hành chính, sẽ được lập kế hoạch đưa vào các cuộc điều tra thường xuyên của Bộ để bố trí nguồn kinh phí thực hiện. 


Để tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp và PTNT hoàn thành mục tiêu; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên vốn cho ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 26/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn./.







BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






�  Đến 30/5/2016, cả nước không còn Cúm giá cầm, có 1 ổ dịch LMLM tại Thanh Hóa, 02 ổ dịch tại Xanh tại Quảng Trị chưa qua 21 ngày. 


� Đến nay, Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận 54 cơ sở chế biến cá tra và sản phẩm cá tra của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong giai đoạn chuyển tiếp; Trung Quốc đã công nhận bổ sung 15 cơ sở nuôi tôm sú, tôm thẻ được xuất khẩu tôm sống vào Trung Quốc; Indonesia đã công nhận 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam triển khai phân tích và cấp giấy chứng nhận phân tích đối với thực phẩm tươi sống nguồn gốc thực vật từ Việt Nam vào Indonesia...


� Phú Quý (Bình Thuận), Tân Hiệp (Kiên Giang), Dầu Tiếng, TX Tân Uyên (Bình Dương), Cần Giờ, Bình Chánh (TP.HCM); Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh (Hà Nội).


�  Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế


�  Nguồn số liệu Cục Kiểm Lâm –Tổng cục Lâm nghiệp
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